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QUY TRÌNH Mã hiệu: QT-THTK- 01 
CYCTLN HỌC THƯCHIẼN CÔNG TÁC CẤP MÃ T X 

TÀI CHÍSK SỐ ĐƠN VỊ CO QUAN HỆ VỚI LẦN BAN;HÀNH:02 
NGÂN SÁCH TẠI cục THTKTC Trang/Tống số trang: 3/52 

1. MỤC ĐÍCH 

- Quy trình cấp và quản lý mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách đối với các 
đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách, đơn vị khác có quan hệ với ngân sách; 
Các dự án đầu tư tại giai đoạn chuẩn bị đầu tư; Các dự án đầu tư tại giai đoạn thực 
hiện dự án; Đăng ký bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư; Đăng ký thay 
đổi thông tin về mã số đon vị có quan hệ với ngân sách là quy trình được chuẩn hóa 
về trình tự, thủ tục, yêu cầu các bước tiếp nhận, xử lý và cấp mã số các đơn vị có 
quan hệ với ngân sách thực hiện tại Cục Tin học và Thống kê tài chính (sau đây gọi 
tắt là Cục); 

- Mục đích của việc ban hành quy trình nhằm tạo điều kiện thuận lợi, đơn giản, 
nhanh chóng, công khai, minh bạch cho cơ quan, tổ chức tới đăng ký mã số các đơn 
vị có quan hệ với ngân sách tại Cục Tin học và Thống kê tài chính; Nâng cao hiệu 
quả của dịch vụ hành chính công; chuẩn hoá các quy trình quản lý nội bộ và cải 
cách hành chính áp dụng tại Cục Tin học và Thống kê tài chính. 

2. PHẠM VI ÁP DỤNG 
- Áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức tới đăng ký cấp mã số đơn vị có quan 

hệ với ngân sách tại Cục Tin học và Thống kê tài chính. 

- Lãnh đạo Cục Tin học và Thống kê tài chính. 

- Các Phòng, Trung tâm thuộc Cục Tin học và Thống kê tài chính. 

- Cán bộ, công chức, viên chức thuộc Cục Tin học và Thống kê tài chính được 
giao nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân 
sách. 

3. TÀI LIỆU VIỆN DẢN 

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVNISO 9001:2008 

- Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách. 

- Quyết định số 336/QĐ-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về 
việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với 
ngân sách thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính. 



QUY TRÌNH Mã hiệu: QT-THTK- 01 
THƯCHIẼN CÔNG TÁC CẤP MÃ T X, , no VÀ THÕNG KE Ã „ w ' „ v _ " 7, Lân ban hành: 02 

TÀI CHĨNH SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI . ; 
NGÂN SÁCH TẠI cục THTKTC Trang/Tống số trang: 4/52 

- Các văn bản pháp quy liên quan khác đề cập tại mục 5.9 

4. ĐỊNH NGHĨA/ VIÉT TẮT 

4.1. Từ viết tắt: 

- DVC: Dịch vụ công trực tuyến đăng ký mã số đơn vị quan hệ với ngân sách 

- ĐVSDNS: Đơn vị sử dụng ngân sách. 

- ĐKMS: Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách. 

- GCNĐT: Giấy chứng nhận cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách điện 
tử. 

- MSĐVQHNS: Mã số các đon vị có quan hệ với ngân sách. 

- NS: Ngân sách. 

- THTK: Cục Tin học và Thống kê tài chính. 

- LĐ: Lãnh đạo phòng quản lý cấp mã số. 

4.2. Thuật ngữ: 

- Quy trình cấp mã số: Là trình tự, yêu cầu, thủ tục, các bước tiếp nhận hồ sơ, 
xử lý, lưu trữ hồ sơ, cấp giấy chứng nhận đăng ký mã số đon vị có quan hệ với ngân 
sách thực hiện tại Cục Tin học và Thống kê tài chính. 

- Phòng quản lý cấp mã số: Là Phòng Thống kê được Cục giao nhiệm vụ thực 
hiện cấp mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách tại Cục Tin học và Thống kê tài 
chính. 

- Phần mềm cấp mã số ĐVQHNS là phần mềm nghiệp vụ chuyên môn về đăng 
ký và cấp mã số ĐVQHNS do Bộ Tài chính chủ trì xây dựng và vận hành để gửi, 
nhận, lưu trữ, hiển thị hoặc thực hiện các nghiệp vụ khác đối với dữ liệu để phục vụ 
công tác đăng ký mã số ĐVQHNS. 

- Dịch vụ công trực tuyến đăng ký mã số ĐVQHNS (Dịch vụ công trực tuyến) 
là dịch vụ hành chính công của Bộ Tài chính, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố được 
cung cấp cho các đon vị có quan hệ với ngân sách trên môi trường mạng để tổ chức 
thực hiện đăng ký mã số ĐVQHNS trực tuyến; thông báo cấp Giấy chứng nhận mã 
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Số ĐVQHNS điện tử; truy cập tra cứu thông tin hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS và 
các nội dung khác phục vụ công tác đăng ký và cấp mã số ĐVQHNS. 

5ẵ NỘI DUNG QUY TRÌNH 

5ắl Điều kiên thưc hiên thủ tuc hành chính • • • • 

Đơn vị đăng ký mã số ĐVQHNS chỉ nộp 01 bộ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ khi thực 
hiện thủ tục đăng ký mã số ĐVQHNS. 

5.2 ' ì Thành phần hồ sơ Bản 
chính 

Bản 
sao 

5.2.1 - Trường hợp l.ễ Hồ sơ đăng kỷ mã số ĐVQHNS cho các đơn 
vị dự toán, đơn v/ế sử dụng ngân sách Nhà nước, gồm: 

^Tờ khai đăng ký mã số ĐVQHNS dùng cho đơn vị dự 
toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, đơn vị khác có quan X 
hệ với ngân sách theo mẫu số 01-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm 
theo Thône tư số 185/2015/TT-BTC; 

•S Bảng thống kê đơn vị đề nghị cấp mã số ĐVQHNS 
(dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách, đơn vị dự toán) theo mẫu X 
số 07-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 
185/2015/TT-BTC được xác nhận thông tin bởi cơ quan chủ 
quản hoặc bản sao hợp lệ văn bản thành lập đơn vị. 

5.2.1 - Trường hợp 2Ể- Hồ sơ đăng kỷ mã số ĐVQHNS cho các đơn 
vị khác có quan hệ với ngân sách, gồm: 

s Tờ khai đăng ký mã số ĐVQHNS dùng cho đơn vị dự 
toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, đon vị khác có quan 
hệ với ngân sách theo mẫu số 01-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm 
theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC. 

•S Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây: 
• Văn bản thành lập đơn vị; 
• Các văn bản của cơ quan Nhà nước có thấm quyền giao 

nhiệm vụ, kinh phí cho đơn vị. 

X 

X 

5.2.3 - Trường hợp 5ẽ* Hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS cho các dự án 
đầu tư tại giai đoạn chuấn bị đầu tư, gom: 



QUY TRÌNH Mã hiệu: QT-THTK- 01 
CỤC™HỌC THƯC HIÊN CÔNG TÁC CẨP MÃ T X - , , n0 
VÀ THỐNG KÊ I * " 7 V ~ " Lân ban hành: 02 

T A T  rĩmsm so ĐƠN VỊ co QUAN HẸ VƠI 
NGÂN SÁCH TẠI cục THTKTC Trang/Tổng số trang: 6/52 

s Tờ khai đăng ký mã số ĐVQHNS dùng cho các dự án 
đầu tư ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư theo mẫu số 02-MSNS-BTC 
tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC. 

s Bản sao hcrp lệ Quyết định hoặc Văn bản thông báo của 
cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. 

X 

X 

5.2.4 - Trường hợp 4ề- Hồ sơ đãng kỷ mã số ĐVQHNS cho các dự án 
đầu tư tại giai đoạn thực hiện dự án, gồm: 

s Tờ khai đăng ký mã số ĐVQHNS dùng cho các dự án 
đầu tư ở giai đoạn thực hiện dự án theo mẫu sổ 03-MSNS-BTC 
tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC. 

s Bản sao hợp lệ một trong các giây tờ sau đây: 
• Quyết định đầu tư dự án; 
• Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tê - kỹ thuật đối với 

các dự án chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật; 
• Các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có). 

X 

X 

5ế2.5 - Trường hợp 5: Đăng ký bổ sung thông tin chuyển giai đoạn 
dự án đầu tư, gồm: 

s Thông báo chuyển giai đoạn dự án đầu tư theo mẫu số 
04-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-
BTC. 

s Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ sau đây: 
• Quyết định đầu tư dự án; 
• Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỳ thuật đối với 

các dự án chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật; 
• Các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có). 

X 

X 

5.2.6 

• 

- Trường hợp 6: Đăng kỷ thay đồi thông tin về mã sổ đơn vị có 
quan hệ với ngân sáchy gồm: 
Trường hợp đơn vị có quan hệ với ngân sách nếu có thay đổi các 
chỉ tiêu đăng ký mã số ĐVQHNS như tên đơn vị, tên dự án, tên 
chủ đâu tư, địa chỉ đơn vị, địa chỉ chủ đầu tư, tên cơ quan chủ 
quản cấp trên thì đơn vị gửi Thông báo đến Cơ quan tài chính 
nơi đã cấp mã số ĐVQHNS. 

^ Nội dung Thông báo thực hiện theo Mau số 06-MSNS- X 
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BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC. 

5.3 Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

5.4 Thòi gian xử lý 

- Nếu đơn vị nộp hồ sơ theo phương thức nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu 
chính thì thời hạn cấp mã số ĐVHQNS và gửi thông báo cấp Giấy chứng nhận 
mã số ĐVQHNS điện tử cho đơn vị (lần đầu hoặc cấp lại) là 03 (ba) ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, họp lệ. 

-Neu đơn vị nộp hồ sơ theo phương thức nộp hồ sơ qua Dịch vụ công trực 
tuyến đăng ký mã số ĐVQHNS thì thời hạn cấp mã số ĐVHQNS và gửi thông 
báo cấp Giấy chứng nhận mã số ĐVQHNS điện tử cho đơn vị (lần đầu hoặc cấp 
lại) là 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. 

5ể5 Đối tương thưc hiên thủ tuc hành chính: t o • • • 

- Các cơ quan Nhà nước, tố chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội. 
- Các tố chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội -

nghề nghiệp được ngân sách Nhà nước hỗ trợ theo nhiệm vụ Nhà nước giao. 
- Các đơn vị sự nghiệp công lập. 
- Các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách. 

5.6 Nơi tiếp nhận và trả kết quả: Phòng Thống kê (Phòng 220) - Cục Tin học và 
Thống kê tài chính - Bộ Tài chính; cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính 
(Dịch vụ công trực tuyến đăng ký mã số ĐVQHNS). 

5ề7 Lệ phí: Không 

5.8 Cơ sở pháp lý 

-Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; 

-Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký 
số; 

- Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 của Chính phủ quy định về 
giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính; 
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-Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007; 

-Nghị định số 170/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ 
chứng thực chữ ký số và Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 
15/02/2007; 

-Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát 
thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 
của Chính phủ sửa đối, bố sung một số điều của các Nghị định liên quan đến 
kiếm soát thủ tục hành chính; 

-Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Tài chính; 

-Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách. 

- Quyết định số 336/QĐ-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính về việc công 
bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân 
sách thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính. 

5.9 Quy trình xử lý công việc 

5.9.1 Quy trình xử lý tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký cấp mã số nộp theo 
phương thức nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính 
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QUY TRÌNH Mã hiêu: QT-THTK- 01 
THƯC HIÊN CÔNG TÁC CẤP MÃ Tv, , . , no 

VÀ THÔNG KE "X ' 7T T A ~ ArrỈT Lân ban hành: 02 
TẦT CHÍNH SO ĐƠN VI co QUAN HE VOI , , 

NGÂN SÁCH TẠI cục THTKTC Trang/Tống số trang: 9/52 

•> r -y 

5.9.1 ếl Lưu đô quy trình tiêp nhận, xử lý hô sơ: 
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QUY TRÌNH Mã hiệu: QT-THTK- 01 
cyCTINHỌC THƯC HIÊN CÔNG TÁC CẤP MÃ Tv, ,,, no 
VA THONG KE - ' V' 1 2, Lân ban hanh: 02 

TAI CHÍNH SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI , , 
NGÂN SÁCH TẠI cục THTKTC Trang/Tống số trang: 10/52 

Bước 3: 
Xử lý 
kiểm 

duyệt hồ 
sơ đăng 
ký mã số 

-Lãnh 
đạo 
Phòng 
-Cán bộ 
cấp mã 
số 

1 

Xử lý ki 
Hồ 

Á 

r 

Ẻm duyệt 
sơ 

i 

- Hồ sơ đăng ký mã số hợp lệ hoặc 
văn bản đề nghị liên quan tới công 
tác quản lý mã số. 
- Phiếu theo dõi quá trình giải quyết 
công việc do cán bộ cấp mã trình 
lên Lãnh đạo Phòng được giao phụ 
trách quản lý cấp mã số (theo 
MB.01- Phụ lục 2). Lãnh đạo 
Phòng phụ trách quản lý cấp mã số 
ghi ý kiến xử lý của mình đối với 
đề xuất cấp mã số của cán bộ cấp 
mã số (kèm chữ ký của LĐ phòng). 

Bước 4: 
Lãnh 
đạo Cục 
phê 
duyệt 
hồ sơ 
cấp mã 
sô 

Lãnh 
đạo 
Cục 

Phê duy 
cấp n 

i 

ệt hồ sơ 
lã số — 

r 

- Hồ sơ xin cấp mã số hợp lệ hoặc 
văn bản đề nghị liên quan tới công 
tác quản lý mã số. 
- Phiếu theo dõi quá trình giải quyết 
công việc được Phòng được giao 
nhiệm vụ cấp mã số trình lên Lãnh 
đạo Cục (theo MB.01- Phụ lục 2). 
Lãnh đạo Cục được phân công phụ 
trách Phòng cấp mã số ghi ý kiến 
xử lý của mình đối với đề xuất của 
Phònẹ íkèm chữ kv của LĐC). 

Bước 5: 
Trả kết 

quả đăng 
ký mã số 

-Cán bộ 
cấp mã 
số. 
-Cơ 
quan, tổ 
chức, 
đơn vị 
đăng ký 
mã số 

1 t 

Cấp giấy chứng nhận mã số đơn vị 
có quan hệ với ngân sách điện tử. 

+ Mau Giấy chứng nhận mã số 
ĐVQHNS điện tử dùng cấp cho 
đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng 
ngân sách, các đơn vị khác có quan 
hệ vói ngân sách theo mẫu sổ 05A-
MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo 
Thông tư sổ 185/2015/TT-BTC 
ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính. 

+ Mau Giấy chứng nhận mã số 
ĐVQHNS điện tử dùng cấp cho dự 
án đầu tư theo mẫu số 05B-MSNS-
BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư 
số 185/2015/TT-BTC ngày 
17/11/2015 của Bô Tài chính. 

Bước 5: 
Trả kết 

quả đăng 
ký mã số 

-Cán bộ 
cấp mã 
số. 
-Cơ 
quan, tổ 
chức, 
đơn vị 
đăng ký 
mã số 

- Thực hiện trả kết quả đăng ký mã số 
cho đơn vị 
- Thông báo kết quả cấp mã số trên 
hệ thống Dịch vụ công trực tuyến 

Cấp giấy chứng nhận mã số đơn vị 
có quan hệ với ngân sách điện tử. 

+ Mau Giấy chứng nhận mã số 
ĐVQHNS điện tử dùng cấp cho 
đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng 
ngân sách, các đơn vị khác có quan 
hệ vói ngân sách theo mẫu sổ 05A-
MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo 
Thông tư sổ 185/2015/TT-BTC 
ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính. 

+ Mau Giấy chứng nhận mã số 
ĐVQHNS điện tử dùng cấp cho dự 
án đầu tư theo mẫu số 05B-MSNS-
BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư 
số 185/2015/TT-BTC ngày 
17/11/2015 của Bô Tài chính. 

Bước 5: 
Trả kết 

quả đăng 
ký mã số 

-Cán bộ 
cấp mã 
số. 
-Cơ 
quan, tổ 
chức, 
đơn vị 
đăng ký 
mã số 

Cấp giấy chứng nhận mã số đơn vị 
có quan hệ với ngân sách điện tử. 

+ Mau Giấy chứng nhận mã số 
ĐVQHNS điện tử dùng cấp cho 
đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng 
ngân sách, các đơn vị khác có quan 
hệ vói ngân sách theo mẫu sổ 05A-
MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo 
Thông tư sổ 185/2015/TT-BTC 
ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính. 

+ Mau Giấy chứng nhận mã số 
ĐVQHNS điện tử dùng cấp cho dự 
án đầu tư theo mẫu số 05B-MSNS-
BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư 
số 185/2015/TT-BTC ngày 
17/11/2015 của Bô Tài chính. 

Bước 6: 
Vào sổ 

theo dõi 
xử lý 

cấp mã 
số và lưu 

- Cán 
bộ cấp 
mã số 

1 
——— 

tò sơ J) 
— 

- Hồ sơ đăng ký cấp mã số hợp lệ/ 
hoặc văn bản đề nghị liên quan tới 
công tác quản lý mã số. 
- Phiếu theo dõi quá trình giải quyết 
công việc (theo MB.01- Phụ lục 2) ; 
có đầy đủ ý kiến và chữ ký của cán Ị 
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QUY TRÌNH Mã hiêu: QT-THTK- 01 
VFTUẰVĨKS- THƯC HIÊN CÔNG TÁC CẤP MÃ TỊ , ., , __ VA THONG KE Á _ • „ v _ 1 X Lân ban hành: 02 

TAI CHÍNH SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI V — 
NGÂN SÁCH TAI cục THTKTC Trang/Tồng sổ trang: 11/52 

trữ hô sơ bộ câp mã sô, Lãnh đạo Phòng, 
Lãnh đạo Cục. 
- Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký mã 
số ĐVQHNS theo Mau số 09-
MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo 
Thông tư sổ 185/2015/TT-BTC 
naày 17/11/2015 (nếu có). 

5.9.1.2 Giải thích lưu đồ thực hiện: 

• Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ ĐKMS 

a. Trường hợp tiếp nhận hồ sơ của cơ quan, đơn vị đến ĐKMS trực tiếp tại 
Cục Tin học và Thống kê tài chính. 

- Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS, cán bộ cấp mã số tiếp nhận hồ 
sơ ĐKMS thực hiện kiếm tra tính hợp lệ của hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS đầy đủ, hợp lệ thì lập Giấy biên nhận hồ 
sơ đăng ký mã số ĐVQHNS theo Mau số 09-MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo 
Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 để gửi người nộp hồ sơ và thực 
hiện bước 2. 

+ Nếu hồ sơ họp lệ nhưng không đầy đủ, thì vẫn tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn, 
đề nghị đơn vị bổ sung hồ sơ trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày tiếp 
nhận hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ không họp lệ, thì trả lại hồ sơ và hướng dẫn người đến nộp hồ sơ 
hoàn chỉnh để nộp lại hồ sơ. 

- Sau khi kiếm tra về tính hợp lệ của hồ sơ, cán bộ cấp mã thực hiện truy cập 
vào Phần mềm cấp mã số ĐVQHNS để gửi thông báo về tình trạng tiếp nhận, xử lý 
hồ sơ trên Dịch vụ công trực tuyến. 

Yêu cầu về kết quả thưc hiên: 

- Kiểm tra hồ sơ ĐKMS cho đơn vị phải thực hiện đầy đủ, chính xác theo quy 
định Thông tư số 185/2015/TT-BTC. 

- Trong giấy biên nhận hồ sơ ghi rõ tình trạng hồ sơ đủ thủ tục theo quy định 
hay không. Nếu hồ sơ ĐKMS của đơn vị còn thiếu thì phải ghi rõ trong giấy biên 
nhận hồ sơ những nội dung trong hồ sơ cần bổ sung, hoàn chỉnh. 
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QUY TRÌNH Mã hiệu: QT-THTK- 01 
CyCTTNHỌC THƯC HIÊN CÔNG TÁC CẮP MÃ Ti . . n, 
VÀ THÔNG KE Ằ 1 Lân ban hanh: 02 

TAi rHNỉT SỐ ĐƠN VI CÓ QUAN HẺ VÓI 
1 NGÂN SACH TẠI CỤC THTKTC Trang/Tổng số trang: 12/52 

- Các hồ sơ ĐKMS phải được tiếp nhận xử lý ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ 
và phải thông báo về tình trạng tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên Dịch vụ công trực tuyến. 
Thời hạn xử lý hồ sơ phải thực hiện đúng theo quy định tại mục 5.4 ở trên (không 
quá 3 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, họp lệ). 

- Cán bộ cấp mã số khi tiếp xúc với người đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn 
vị đến đăng ký mã số phải nhiệt tình, tận tụy với công việc; thông thạo nghiệp vụ, 
xử lý công việc tuân thủ đúng quy trình, thủ tục quy định; văn minh lịch sự trong 
hoạt động và ứng xử. 

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải thực hiện tiếp nhận đầy đủ, phản hồi nhanh 
chóng, giải quyết khẩn trương các ý kiến của đơn vị đóng góp, khiếu nại về công tác 
cấp mã số (nếu có). 

ốẻ Trường hợp tiếp nhận hồ sơ ĐKMS qua đường bưu chính 

- Hàng ngày bộ phận văn thư thuộc Văn phòng Cục tiếp nhận hồ sơ ĐKMS do 
các Cơ quan, tổ chức, đơn vị gửi đến qua đường bưu chính thực hiện đóng số ngày 
đến, số công văn đến trên hồ sơ và chuyển trực tiếp đến bộ phận cấp mã số thuộc 
phòng Thống kê. (Hồ sơ ĐKMS qua đường công văn không phải trình Lãnh đạo 
Cục theo quy trình quản lý công văn đến). Thời điểm bộ phận văn thư chuyển hồ sơ 
tới bộ phận cấp mã số vào 10h30 buổi sáng và 16h00 buổi chiều. 

- Cán bộ cấp mã số sau khi tiếp nhận hồ sơ ĐKMS từ bộ phận văn thư của Văn 
phòng Cục chuyển đến càn thực hiện: 

+ Nếu hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS đầy đủ, họp lệ thì thực hiện bước 2ễ 

+ Neu hồ sơ hợp lệ nhưng không đầy đủ, thì vẫn tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn, 
đề nghị đơn vị bổ sung hồ sơ trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày tiếp 
nhận hồ sơ. 

+ Neu hồ sơ không hợp lệ, thì hướng dẫn đơn vị hoàn chỉnh đầy đủ hồ sơ họp 
lệ để nộp lại hồ sơ. 

- Sau khi kiểm tra về tính hợp lệ của hồ sơ, cán bộ cấp mã thực hiện truy cập 
vào Phần mềm cấp mã số ĐVQHNS để gửi thông báo về tình trạng tiếp nhận, xử lý 
hồ sơ trên Dịch vụ công trực tuyến. 
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QUY TRÌNH Mã hiệu: QT-THTK- 01 
VÀraốNGKÊ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẤP MÃ Lầnbanhành: 02 —* 

TÀI CHÍNH SỐ ĐON VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI la • " 
NGÂN SÁCH TẠI cực THTKTC Trang/Tông sô trang: 13/52 

Yêu cầu về kết quả thưc hiên: 

- Kiểm tra hồ sơ ĐKMS cho đơn vị phải thực hiện đầy đủ, chính xác theo quy 
định của Thông tư số 185/2015/TT-BTC. 

- Các hồ sơ ĐKMS phải được tiếp nhận xử lý ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ 
và phải thông báo về tình trạng tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên Dịch vụ công trực tuyến. 
Thời hạn xử lý hồ sơ phải thực hiện đúng theo quy định tại mục 5.4 ở trên (không 
quá 3 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ). 

- Nếu hồ sơ nộp qua đường bưu chính không đầy đủ, không hợp lệ cán bộ cấp 
mã phải chủ động liên hệ, hướng dẫn đơn vị theo điện thoại liên hệ ghi trong Tờ 
khai đăng ký mã số. 

- Cán bộ cấp mã số khi hướng dẫn các đơn vị nộp bổ sung hồ sơ, nộp lại hồ sơ 
qua điện thoại phải nhiệt tình, tận tụy với công việc; thông thạo nghiệp vụ, xử lý 
công việc tuân thủ đúng quy trình, thủ tục quy định; văn minh lịch sự trong hoạt 
động và ứng xử. 

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải thực hiện tiếp nhận đầy đủ, phản hồi nhanh 
chóng, giải quyết khẩn trương các ý kiến của đơn vị đóng góp, khiếu nại về công tác 
cấp mã số (nếu có). 

• Bước 2: Lập phiếu theo dõi quá trình giải quyết công việc 

Cán bộ cấp mã sổ sau khi tiếp nhận hồ sơ ĐKMS phải tiến hành các công việc 

- Lập Phiếu theo dõi quá trình giải quyết công việc theo mẫu số MB.01 tại Phụ 
lục 2. Nội dung Phiếu theo dõi quá trình giải quyết công việc và ghi đầy đủ các 
thông tin như sau: 

+ Tên đon vị/Tên dự án đầu tư. 

+ Thông tin về người đại diện đơn vị đăng ký mã số ĐVQHNS: Họ và tên; 
Điện thoại; Email. 

+ Tình trạng hồ sơ: Hồ sơ họp lệ, đầy đủ/Hồ sơ hợp lệ nhưng không đầy đủ/ 
Hồ sơ không hợp lệ. 

+ Liệt kê danh mục tài liệu trong thành phần hồ sơ ĐKMS. 

+ Đề xuất ý kiến của cán bộ cấp mã về mã số dự kiến cấp hoặc phương án xử 



QUY TRÌNH Mã hiệu: QT-THTK- 01 
CỤC™HỌC THƯC HIÊN CÔNG TÁC CẤP MÃ T x . no 
VẢ THÕNG KE - ' J=, X Lân ban hanh: 02 

T À T  r i  S Ố  ĐƠN VI CÓ QUAN HẺ VỚI 
NGÂN SACH TẠI cục THTKTC Trang/Tổng số trang: 14/52 

lý hồ sơ kèm chữ ký của cán bộ cấp mã số. 

- Truy cập vào Phần mềm cấp mã số để thực hiện nhập đầy đủ, chính xác thông 
tin trong hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS và số hóa các văn bản trong thành phần hồ 
sơ đăng ký mã số ĐVQHNS vào Phần mềm cấp mã số ĐVQHNS. 

- Thực hiện kiểm tra việc hệ thống tự tạo tài khoản truy cập hệ thống Dịch vụ 
công trực tuyến cho người đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị đăng ký mã số truy cập 
vào hệ thống Dịch vụ công trực tuyến cấp mã số theo quy định tại khoản 3, Điều 9 
Thông tư số 185/2015/TT-BTC. Tài khoản đăng nhập trên hệ thống Dịch vụ công 
trực tuyến dùng để tra cứu thông tin về tình trạng tiếp nhận, xử lý hồ sơ, kết quả cấp 
mã số ĐVQHNS. Tài khoản đăng nhập được hệ thống tự động gửi qua địa chỉ email 
và tin nhắn trên điện thoại di động của người đại diện đơn vị đến nộp hồ sơ đăng ký 
mã số ĐVQHNS được ghi trong Tờ khai đăng ký mã số. 

Yêu cầu về kết quả thưc hiên: 

- Cán bộ cấp mã số sau khi tiếp nhận hồ sơ ĐKMS đều phải thực hiện lập 
Phiếu theo dõi quá trình giải quyết công việc. 

- Cán bộ cấp mã số phải chịu trách nhiệm về đề xuất xử lý hồ sơ của cơ quan tổ 
chức đến đăng ký cấp MSĐVQHNS. 

- Thời gian nhập thông tin trong hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS, số hóa các 
văn bản trong thành phần hồ sơ và lập Phiếu theo dõi quá trình giải quyết công việc 
phải đảm bảo thực hiện không quá thời hạn xử lý hồ sơ theo quy định tại mục 5.4 ở 
trên (không quá 3 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, họp lệ). 

• Bước 3: Xử lý kiểm duyệt hồ sơ đăng ký mã số 

- Sau khi hoàn thành lập Phiếu theo dõi quá trình giải quyết công việc, cán bộ 
cấp mã số tập hợp hồ sơ, báo cáo ý kiến xử lý hồ sơ ĐKMS với Lãnh đạo Phòng 
quản lý cấp mã số (qua Phiếu theo dõi quá trình giải quyết công việc). 

- Khi tiếp nhận Phiếu theo dõi quá trình giải quyết công việc từ cán bộ cấp mã 
số, Lãnh đạo Phòng quản lý cấp mã số có trách nhiệm xem xét kiểm tra hồ sơ 
ĐKMS, cho ý kiến về đề xuất của cán bộ cấp mã số về mã số dự kiến cấp hoặc 
phương án xử lý hồ sơ của cán bộ cấp mã số trên phiếu trình giải quyết công việc 
(kèm theo chữ ký của Lãnh đạo Phòng quản lý cấp mã số). 
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QUY TRÌNH Mã hiệu: QT-THTK- 01 
^™HỌC THƯC HIÊN CÔNG TÁC CẤP MÃ T ;  ,  , ,  ,  m  VÀ THÕNG KE - „7? • „ J- 2 Lân ban hanh: 02 

TÀ Ĩ rnívH SỐ ĐƠN VI CÓ QUAN HÊ VÓI .. 
NGÂN SÁCH TẠI cục THTKTC Trang/Tổng số trang: 15/52 

- Chuyển trả hồ sơ và Phiếu theo dõi quá trình giải quyết công việc cho cán bộ 
cấp mã số để thực hiện trình Lãnh đạo Cục phê duyệt. 

Yêu cầu về kết quả thưc hiên: 

- Phiếu theo dõi quá trình giải quyết công việc phải có chữ ký của cán bộ cấp 
mã số khi tiếp nhận, xử lý hồ sơ ĐKMS và chữ ký của Lãnh đạo Phòng quản lý cấp 
mã số kèm theo ý kiến đề nghị giải quyết công việc. 

- Tổng thời gian cán bộ cấp mã số xử lý hồ sơ và Lãnh đạo Phòng kiểm duyệt 
hồ sơ phải đảm bảo thực hiện không quá thời hạn xử lý hồ sơ theo quy định tại mục 
5.4 ở trên (không quá 3 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, họp lệ). 

• Bước Ạễ. Lãnh đạo Cục phê duyệt hồ sơ cấp mã số 

- Sau khi hoàn thành Bước 3, cán bộ cấp mã số tập họp hồ sơ đã có ý kiến của 
Lãnh đạo Phòng, kèm theo bản in Giấy chứng nhận mã số ĐVQHNS điện tử dự 
kiến cấp cho đơn vị để trình Lãnh đạo Cục phụ trách phê duyệt việc cấp mã số. 

- Thời gian trình Lãnh đạo Cục vào 10h30 buối sáng và 16h00 buối chiều. 

- Lãnh đạo Cục sau khi nhận hồ sơ trình cấp mã số thực hiện xem xét phê duyệt 
việc cấp mã số trên Phiếu theo dõi quá trình giải quyết công việc (kèm theo chữ ký 
của Lãnh đạo Cục). 

- Trường hợp Lãnh đạo Cục phụ trách đi công tác hoặc vì lý do khác không có 
mặt ở cơ quan trong ngày thì Hồ sơ cấp mã số sẽ được được trình lên Cục trưởng 
(hoặc Lãnh đạo Cục được Cục trưởng ủy quyền giải quyết công việc khi Cục trưởng 
đi công tác) xem xét phê duyệt cấp mã số. 

Yêu cầu về kết quả thưc hiên; 

- Tổng thời gian cán bộ cấp mã số xử lý hồ sơ và Lãnh đạo Phòng kiểm duyệt 
hồ sơ, Lãnh đạo Cục phê duyệt hồ sơ cấp mã số phải đảm bảo thực hiện không quá 
thời hạn xử lý hồ sơ theo quy định tại mục 5.4 ở trên (không quá 3 ngày kế từ ngày 
nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ). 

• Bước 5: Trả kết quả đăng ký mã số 

- Sau khi Lãnh đạo Cục phê duyệt cấp mã số, cán bộ cấp mã số thực hiện: 

+ Trả giấy chứng nhận MSĐVQHNS cho các cơ quan, tổ chức, đon vị đến 
đăng ký cấp MSĐVQHNS theo nội dung và thời gian ghi trên Giấy biên nhận hồ sơ 



QUY TRÌNH Mã hiệu: QT-THTK- 01 
cyC™ HỌC THƯC HIÊN CÔNG TÁC CẤP MÃ , ,, , n -
VẢ THONG KE - „ • „v _ 1 V Lân ban hanh: 02 

TAI CHÍNH SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI , ; 
NGÂN SÁCH TẠI cực THTKTC Trang/Tong số trang: 16/52 

đăng ký mã số ĐVQHNS hoặc trả qua đường bưu chính qua bộ phận văn thư - Văn 
phòng Cục. 

+ Truy cập vào Phần mềm cấp mã số ĐVQHNS để gửi thông báo về kết quả 
cấp mã số trên hệ thống Dịch vụ công trực tuyến. 

Yêu cầu về kết quả thưc hiên: 

- Tổng thời gian xử lý cấp xong mã số phải đảm bảo thực hiện không quá thời 
hạn xử lý hồ sơ theo quy định tại mục 5.4 ở trên (không quá 3 ngày kể từ ngày nhận 
được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ). 

- Nếu đơn vị nhận giấy chứng nhận trực tiếp tại Cục thì thực hiện ký nhận vào 
sổ theo dõi cấp MSĐVQHNS. Nếu hồ sơ ĐKMS gửi qua đường công văn thì giấy 
chứng nhận MSĐVQHNS sẽ gửi lại qua đường công văn. 

- Kết quả cấp mã số phải được cập nhật, thông báo trên hệ thống Dịch vụ công 
trực tuyến. Đơn vị có thể nhận và in GCNĐT trực tiếp trên hệ thống Dịch vụ công 
trực tuyến. 

• Bước 6: Vào sổ theo dõi cấp mã số và lưu trữ hồ sơ 
«Ề Vào sỗ theo dõi xử lý hồ sơ cấp mã số 
Nhập thông tin theo dõi xử lý hồ sơ ĐKMS vào sổ theo dõi cấp MSĐVQHNS 

(MB.02 của Phụ lục 2) để theo dõi hồ sơ ĐKMS theo từng chương NS như sau: 
- Số thứ tự hồ sơ . 
- Ngày tiếp nhận hồ sơ. 
- Hình thức nhận. 
- Tên đơn vị/dự án đẩu tư. 
- Đơn vị quản lý cấp trên/Chủ đầu tư. 
- Hiện trạng hồ sơ: Hồ sơ đủ thì đánh dấu "Đ"; thủ tục còn thiếu cần ghi rõ 

thiếu những loại giấy tờ nào. 
- Kết quả xử lý hồ sơỗ 

- Ngày trả kết quả. 
- Ghi chú. • • 
Yêu cầu về kết quả thưc hiên: 

- Thông tin của hồ sơ ĐKMS được nhập chính xác vào file mềm theo dõi cấp 
MSĐVQHNS. 
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QUY TRÌNH Mã hiêu: QT-THTK- 01 
cyCTIN HỌC THƯC HIÊN CÔNG TÁC CẤP MÃ V u no 
VẢ THONG KE Ằ X Lân ban hành: 02 

TAT CHÍNH SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI ' ; 
NGÂN SÁCH TẠI cục THTKTC Trang/Tống số trang: 17/52 

b. Lưu trữ hồ sơ 
Toàn bộ hồ sơ, tài liệu ĐKMS đơn vị sau khi đã hoàn thành cấp mã số đều phải 

ghi kết quả mã số đã cấp lên hồ sơ và phiếu theo dõi quá trình giải quyết công việc. 
- Cán bộ cấp mã số phải ghi rõ hiện trạng "đã cấp" và phương thức trả giấy 

chứng nhận, mã số ĐVQHNS, ngày trả giấy chứng nhận trên file mềm theo dõi xử 
lý cấp MSĐVQHNS. 

- Hồ sơ sau khi cấp mã được lưu vào từng cặp (file) hồ sơ để lưu trữ theo từng 
tháng, năm và tổ chức lưu trữ theo quy định của Bộ Tài chính về công tác lưu trữ. 

Yêu cầu về kết quả thưc hiền: 

Toàn bộ hồ sơ cấp mã số đều được lưu trữ và quản lý theo quy định về công tác 
lưu trữ hồ sơ. 

5.9.2 Quy trình xử lý tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký cấp mã số nộp theo 
phương thức Dịch vụ công trực tuyến 
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cục TIN HỌC 
VẤ THỐNG KÊ 

TÀI CHÍNH 

QUY TRÌNH 
THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẤP MÃ 

sồ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI 
NGÂN SÁCH TAI cuc THTKTC 

Mã hiệu: QT-THTK- 01 

Lần ban hành: 02 

Trang/Tổng số trang: 18/52 

5.9.2.1 Lưu đồ quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ: 

Bước 
thực 
hiện 

Người 
thực 
hiện 

Trình tự các bước thực hiện Mô tả/tài liệu liên quan 

Bước 1: 

Cấp và 
kiểm tra 
thông tin 

về Tài 
khoản 
người 
dùng 

Dịch vụ 
công 
trực 

tuyến 
cấp mã 

số 

-Cơ 
quan, tổ 
chức, 
đơn vị 
đăng ký 
mã số 

- Cán bộ 
cấp mã 
số 

Bước 2: 

Tiếp 
nhận hồ 

sơ 
ĐKMS 

trực 
truyến 

-Cơ 
quan, tổ 
chức, 
đơn vị 
đăng ký 
mã số -
Cán bộ 
cấp mã 
số 

Đơn vị, tổ chức đăng ký tài 
khoản sử dụng DVC 

Tiếp nhận thông tin 
đăng ký tài khoản ngưò'i 
sử dụng hệ thống DVC 

Đơn vị, tổ chức đăng ký 
MSĐVQHNS 

trực tuyến 

Tiếp nhận hồ sơ 
ĐKMS trực tuyến 

- Người đại diện đơn vị đăng ký mã 
số ĐVQHNS truy cập vào Dịch vụ 

công trực tuyến của Bộ Tài chính để 

thực hiện việc kê khai, cung cấp 

thông tin đăng ký Tài khoản sử dụng 

ị Dịch vụ công trực tuyên. 

- Việc sử dụng hệ thống dịch vụ công 
được quy định trong văn bản của Cục 

Tin học và Thống kê tài chính quy 
định cụ thể nội dung tiêu chuẩn xác 

thực, tiêu chí đãng ký Tài khoản 
Dịch vụ công trực tuyến. 

- Cán bộ cấp mã số thực hiện kiếm 
tra tính họp lệ của việc gửi thông báo 

về việc chấp nhận hay không chấp 
nhận đăng ký sử dụng DVC của đơn 
VI. 

- Hồ sơ điện tử đăng ký mã số 
ĐVQHNS trực tuyến bao gồm Tờ 

khai và các văn bản liên quan theo 

quy định tại Mục 5.2 

- Các quy định về định dạng điện tử 

các chỉ tiêu thông tin của hồ sơ đăng 

ký mã số ĐVQHNS trực tuyến theo 

tài liệu quy định Cục Tin học và 

Thống kê tài chính. 

; - Cán bộ cấp mã số tiến hành truy 
ị cập hệ thống kiểm tra các thông tin 
1 trong hồ sơ trực tuyến và thông báo ý 

kiến của mình ve tinh ĩrạng tiếp nhận 
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cục TIN HỌC 
VẨ THỐNG KÊ 

TÀI CHÍNH 

QUY TRÌNH 
THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẤP MÃ 

sồ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI 
NGÂN SÁCH TẠI cục THTKTC 

Mã hiệu: QT-THTK- 01 

Lần ban hành: 02 

Trang/Tổng số trang: 19/52 

hồ sơ để chuyển cho Lãnh đạo Phòng 

quản lý cấp mã số. 

Bước 3: 

Xử lý 
kiểm 

duyệt hồ 
sơ đăng 
ký mã số 
và Gửi 
Thông 
báo về 

tình 
trạng 
tiếp 

nhận hồ 
sơ 

- Lãnh 
đạo 
Phòng 
được 
giao phụ 
trách 
quàn lý 
cấp mã 
sổ. 

- Cán bộ 
cấp mã 
số 

- Hồ sơ điện tử đăng ký mã số hợp 
lệ hoặc văn bản đề nghị liên quan tới 
công tác quản lý mã số. 

- Lãnh đạo Phòng quản lý cấp mã số 

thực hiện truy cập vào Phần mềm Ị 
cấp mã số để rà soát, kiểm duyệt hồ 

' sơ. 

- Gửi thông báo về tình trạng tiếp 

nhận, xử lý hồ sơ trên Dịch vụ công 

trực tuyến. 

- Đối với những hồ sơ đủ điều kiện 
cấp mã số thì chuyển ý kiến trên hệ 
thống để Lãnh đạo Phòng X em xét 

phê duyệt hồ sơ cấp mã số. 

Bước 4: 

Lãnh 
đạo Cục 

phê 
duyệt 
hồ sơ 

cấp mã 
số 

- Lãnh 
đạo Cục 

-Cán bộ 
cấp mã 
số. 

-Cơ 
quan, tổ 
chức, 
đơn vị 
đăng ký 
mã số. 

Thống báo kết quả ữả cấp mã số 
trên hệ thống Dịch vụ công trực 
tuyến 

- Hồ sơ điện tử đăng ký cấp mã số 
hợp lệ hoặc văn bản đề nghị liên 
quan tới công tác quản lý mã số. 

- Ý kiến của cán bộ cấp mã số, ý kiến 
của Lãnh đạo phòng quản lý cấp mã 
số trên hệ thống Dịch vụ công trực 
tuyến. 

- Cấp giấy chứng nhận mã số đơn vị 
có quan hệ với ngân sách điện tử. 

+ Mau Giấy chứng nhận mã số 
ĐVQHNS điện tử dùng cấp cho đơn 
vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách, 
các đơn vị khác có quan hệ với ngân 

i sách theo mẫu số 05A-MSNS-BTC 
tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 
185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 
của Bộ Tài chính. 

+ Mau Giấy chứng nhận mã số 
ĐVQHNS điện từ dùng cấp cho dự 
án đầu tư theo mẫu số 05B-MSNS-
BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư 
số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 
của Bô Tài chính. 
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QUY TRÌNH Mã hiệu: QT-THTK- 01 
CyCTlNHỌC THƯC HIÊN CÔNG TÁC CẨP MÃ T X , , , , no 
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NGÂN SÁCH TẠI cục THTKTC Trang/Tổng số trang: 20/52 

Bước 5: 

Vào sổ 
theo dõi 

xử lý 
cấp mã 

số và lưu 
trữ hồ sơ 

- Cán bộ 
cấp mã 
số 1 r 

- Hồ sơ cấp mã số theo phương thức 
dịch vụ công trực tuyến phải được 
vào sổ theo dõi quản lý trên hệ thống 
phần mềm cấp mã số và hệ thống 
Dịch vụ công trực tuyến. 

- Hồ sơ đăng ký cấp mã số hợp lệ/ 
hoặc văn bản đề nghị liên quan tới 
công tác quản lý mã số được thực 
hiện quản lý và lưu trữ theo các quy 
định của Luật giao dịch điện tử và 
các văn bản hướng dẫn có liên quan. 

Bước 5: 

Vào sổ 
theo dõi 

xử lý 
cấp mã 

số và lưu 
trữ hồ sơ 

- Cán bộ 
cấp mã 
số 

^^Lưu hồ 

- Hồ sơ cấp mã số theo phương thức 
dịch vụ công trực tuyến phải được 
vào sổ theo dõi quản lý trên hệ thống 
phần mềm cấp mã số và hệ thống 
Dịch vụ công trực tuyến. 

- Hồ sơ đăng ký cấp mã số hợp lệ/ 
hoặc văn bản đề nghị liên quan tới 
công tác quản lý mã số được thực 
hiện quản lý và lưu trữ theo các quy 
định của Luật giao dịch điện tử và 
các văn bản hướng dẫn có liên quan. 

5.9ắ2.2 Giải thích lưu đồ thưc hiên: 

• Bước 1: Cấp và kiểm tra thông tin về Tài khoản người dùng Dịch vụ 
công trực tuyến cấp mã số 

- Người đại diện đơn vị đăng ký mã số ĐVQHNS truy cập vào Dịch vụ công 
trực tuyến của Bộ Tài chính để thực hiện việc kê khai, cung cấp thông tin đăng ký 
Tài khoản sử dụng Dịch vụ công trực tuyến. Tài khoản đăng nhập sử dụng Dịch vụ 
công trực tuyến; đăng nhập hệ thống để theo dõi tiến trình giải quyết, trạng thái hồ 
sơ, đồng thời bổ sung, sửa đổi hồ sơ (nếu có) và thông tin phản hồi từ cơ quan cấp 
mã số cung cấp Dịch vụ công trực tuyến. 

- Việc sử dụng hệ thống dịch vụ công được quy định trong văn bản của Cục 
Tin học và Thống kê tài chính quy định cụ thế nội dung tiêu chuấn xác thực, tiêu chí 
đăng ký Tài khoản Dịch vụ công trực tuyến. 

- Sau khi nhận được thông tin đăng ký sử dụng Dịch vụ công trực tuyến của 
đơn vị, cán bộ cấp mã số thực hiện gửi thông báo về việc chấp nhận hay không chấp 
nhận đăng ký sử dụng Dịch vụ công trực tuyến của đơn vị như sau: 

+ Trường hợp chấp nhận, cán bộ cấp mã số gửi thông báo Tài khoản đăng 
nhập, mật khấu đăng nhập vào địa chỉ thư điện tử và điện thoại di động của người 
đại diện đơn vị đã đăng ký; 

+ Trường họp không chấp nhận, Cơ quan Tài chính gửi thông báo cho đơn vị 
và nêu rõ lý do qua địa chỉ thư điện tử và điện thoại di động của người đại diện đơn 
vị đã đăng ký. 

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải nhập chính xác địa chỉ email và số điện thoại di 
động của người đại diện đơn vị đăng ký sử dụng Dịch vụ công trực tuyến cấp mã số 
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QUY TRÌNH Mã hiệu: ỌT-THTK- 01 
cvc ™ HỌC THƯC HIÊN CÔNG TÁC CẤP MÃ 7 X , , . , no YẢ THONG KE À „ w ' V V Lân ban hành: 02 

TAI CHÍNH SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI , 
NGÂN SÁCH TAI cuc THTKTC Trang/Tông sô trang: 21/52 

ĐVQHNS để có thể nhận ngay khi có thông tin thông báo cấp mã số. 

Yêu cầu về kết quả thưc hiên: 

- Cán bộ cấp mã số khi phê duyệt cấp Tài khoản đăng ký sử dụng Dịch vụ công 
trực tuyến cấp mã số phải thực hiện theo đúng quy định hướng dẫn của Cục Tin học 
và Thống kê tài chính. 

- Việc phản hồi thông tin chấp nhận hay không chấp nhận đăng ký sử dụng 
Dịch vụ công trực tuyến phải được thực hiện trong vòng 24h kể từ thời điểm người 
đại diện đơn vị thực hiện Đăng ký tài khoản. 

• Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ ĐKMS trực truyến 

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị đăng ký mã số ĐVQHNS truy cập vào Dịch vụ công 
trực tuyến bằng tài khoản và mật khẩu đăng nhập đã được Cục Tin học và Thống kê 
tài chính cấp để thực hiện kê khai, tải văn bản điện tử và gửi hồ sơ đăng ký mã số 
ĐVQHNS trực tuyến. 

- Cán bộ cấp mã số có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra các thông tin trong hồ sơ 
trực tuyến và gửi ý kiến của mình về thông báo tình trạng tiếp nhận hồ sơ để chuyển 
cho Lãnh đạo phòng quản lý công tác cấp mã số. Ý kiến của cán bộ cấp mã số được 
ghi đầy đủ cho các trường hợp sau: 

+ Nếu hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS đầy đủ, hợp lệ thì ghi ý kiến hồ sơ đủ 
điều kiện cấp mã số. 

+ Nếu hồ sơ hợp lệ nhưng không đầy đủ, thì ghi ý kiến tiếp nhận hồ sơ và đề 
nghị đơn vị bổ sung hồ sơ loại tài liệu còn thiếu trong hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, thì ghi ý kiến hướng dẫn đơn vị hoàn chỉnh đầy đủ 
hồ sơ họp lệ để nộp lại hồ sơ. 

Yêu cầu về kết quả thưc hiên; 

- Kiểm tra hồ sơ ĐKMS cho đon vị phải thực hiện đầy đủ, chính xác theo quy 
định tại Thông tư số 185/2015/TT-BTC. 

- Trong thông báo ghi ý kiến của mình, cán bộ cấp mã số phải ghi rõ về tình 
trạng hồ sơ đủ thủ tục theo quy định hay không. Nếu hồ sơ ĐKMS trực tuyến của 
đơn vị còn thiếu thì phải ghi rõ trong mục thông báo ý kiến những nội dung trong hô 
sơ cần bố sung, hoàn chỉnh. 



QUY TRÌNH Mã hiệu: QT-THTK- 01 
^Ẹ™ HỌC THƯC HIÊN CÔNG TÁC CẤP MÃ T Y -• 
VÀ THÔNG KE "X * ^ ~ 1, V ~ r Lân ban hành: 02 

•ỵXT PTTTVĨU SO ĐON VI co QUAN HE VOI - — 
NGÂN SÁCH TẠI cục THTKTC Trang/Tổng số trang: 22/52 

- Các hồ sơ ĐKMS phải được tiếp nhận xử lý ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ 
và phải thông báo về tình trạng tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên Dịch vụ công trực tuyến. 
Thời hạn xử lý hồ sơ phải thực hiện đúng theo quy định tại mục 5.4 ở trên (không 
quá 3 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, họp lệ). 

- Cán bộ cấp mã số khi truy cập Dịch vụ công trực tuyến phải nhiệt tình, tận 
tụy với công việc; thông thạo nghiệp vụ, xử lý công việc tuân thủ đúng quy trình, 
thủ tục quy định. 

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải thực hiện tiếp nhận đầy đủ, phản hồi nhanh 
chóng, giải quyết khẩn trương các ý kiến của đơn vị đóng góp, khiếu nại về công tác 
cấp mã số (nếu có). 

• Bước 3: Xử lý kiểm duyệt hồ sơ đăng ký mã số và gửi thông báo về tình 
trạng tiếp nhận hồ sơ 

- Khi nhận được thông tin về hồ sơ điện tử do cán bộ cấp mã số đệ trình trên 
hệ thống, Lãnh đạo Phòng quản lý cấp mã số thực hiện truy cập vào Phần mềm cấp 
mã số để rà soát, kiểm duyệt hồ sơ và gửi thông báo về tình trạng tiếp nhận, xử lý hồ 
sơ trên Dịch vụ công trực tuyến cho đơn vị. 

- Thông báo tình trạng tiếp nhận xử lý hồ sơ được gửi cho đơn vị trên hệ thống 
Dịch vụ công trực tuyến và thông báo tự động gửi qua địa chỉ thư điện tử và số điện 
thoại di động của người đại diện đơn vị đăng ký mã số. Nội dung thông báo về tình 
trạng hồ sơ thực hiện như sau: 

+ Nếu hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS đầy đủ, hợp lệ thì ghi thông báo hồ sơ 
đủ điều kiện cấp mã, thời gian cấp mã số. 

+ Neu hồ sơ hợp lệ nhưng không đầy đủ, thì thông báo đề nghị đơn vị bổ sung 
hồ sơ loại tài liệu còn thiếu trong hồ sơ. Việc bổ sung hồ sơ còn thiếu phải được 
thông báo cho đơn vị bổ sung trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày 
nhận được thông báo, nếu đơn vị không bổ sung đầy đủ hồ sơ thì hồ sơ đăng ký mã 
số trực tuyến của đon vị không còn hiệu lực. 

+ Neu hồ sơ không họp lệ, thì nêu rõ lý trả lại hồ sơ và thông báo qua Dịch vụ 
công trực tuyến. 

Yêu cầu về kết quả thưc hiền: 

22 



QUY TRÌNH Mã hiệu: QT-THTK- 01 
CỤC TIN HỌC THƯC HIÊN CÔNG TÁC CẤP MÃ , , 1 - •— 
VẢ THONG KE Ã _Tl,' „tí. I. Lân ban hành: 02 TÀT RUÍMU SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI „1 - , 

NGẦN SÁCH TẠI cục THTKTC Trang/Tổng số trang: 23/52 

- Việc theo dõi kiểm duyệt hồ sơ đăng ký mã số và gửi Thông báo về tình trạng 
tiếp nhận hồ sơ phải được Lãnh đạo Phòng quản lý cấp mã số thực hiện ngay trong 
ngày nhận được hồ sơ do cán bộ cấp mã số gửi tới. 

- Tổng thời gian cán bộ cấp mã số xử lý hồ sơ và Lãnh đạo Phòng kiểm duyệt 
hồ sơ phải đảm bảo thực hiện không quá thời hạn xử lý hồ sơ theo quy định tại mục 
5.4 ở trên (không quá 2 ngày làm việc kế từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ). 

• Bước 4: Lãnh đạo Cục phê duyệt hồ sơ cấp mã số trực tuyến 

- Hồ sơ đủ điều kiện cấp mã số sẽ được Lãnh đạo Phòng quản lý cấp mã số đệ 
trình trên hệ thống trình Lãnh đạo Cục phê duyệt hồ sơ cấp mã số. Lãnh đạo Cục 
thực hiện truy cập vào Phần mềm cấp mã số để rà soát, kiểm duyệt hồ sơ cấp mã số 
để cấp Giấy chứng nhận mã số ĐVQHNS điện tử cho đơn vị. 

- Thời gian trình Lãnh đạo Cục phê duyệt hồ sơ điện tử vào 10h30 buổi sáng và 
16h00 buổi chiều. 

- Trường hợp Lãnh đạo Cục phụ trách đi công tác hoặc vì lý do khác không có 
mặt ở cơ quan trong ngày thì Hồ sơ cấp mã số sẽ được được trình lên Cục trưởng 
(hoặc Lãnh đạo Cục được Cục trưởng ủy quyền giải quyết công việc khi Cục trưởng 
đi công tác) xem xét phê duyệt cấp mã số. 

- Sau khi hồ sơ cấp mã số trực tuyến được Lãnh đạo Cục phê duyệt, Hệ thống 
sẽ tự động cấp giấy chứng nhận mã số ĐVQHNS điện tử và gửi thông báo cấp Giấy 
chứng nhận mã sổ ĐVQHNS điện tử cho đơn vị. 

- Giấy chứng nhận mã số ĐVQHNS điện tử được thông báo qua hệ thống Dịch 
vụ công trực tuyến hoặc qua email của người đại diện đơn vị đăng ký mã số. 

Yêu cầu về kết quả thưc hiên; 

- Tổng thời gian cán bộ cấp mã số xử lý hồ sơ và Lãnh đạo Phòng kiểm duyệt 
hồ sơ, Lãnh đạo Cục phê duyệt hồ sơ cấp mã số trực tuyến phải đảm bảo thực hiện 
không quá thời hạn xử lý hồ sơ theo quy định tại mục 5.4 ở trên (không quá 2 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy. đủ, hợp lệ). 

• Bước 5: Vào sổ theo dõi cấp mã số và lưu trữ hồ sơ 

a. Vào sỗ theo dõi xử lý hồ sơ cấp mã số 
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cực TIN HỌC 
VA THỐNG KÊ 

TÀI CHÍNH 

Nhập thông tin theo dõi xử lý hồ sơ ĐKMS vào file mềm theo dõi cấp MS 
ĐVQHNS (MB.02 của Phụ lục 2) để theo dõi hồ sơ ĐKMS: 

- Số thứ tự hồ sơ. 

- Ngày tiếp nhận hồ sơ. 

- Hình thức nhận. 

- Tên đơn vị/dự án đầu tư. 

- Đơn vị quản lý cấp trên/Chủ đầu tư. 

- Hiện trạng hồ sơ: Hồ sơ đủ thì đánh dấu "Đ"; thủ tục còn thiếu cần ghi rõ 
thiếu những loại giấy tờ nào. 

- Ket quả xử lý hồ sơ. 

- Ngày trả kết quả. 

- Ghi chú. 

Yêu cầu về kết quả thưc hiên: 

-Thông tin của hồ sơ ĐKMS được nhập chính xác vào sổ theo dõi cấp 
MSĐVQHNS được đặt tên theo chương NS. 

- Toàn bộ quá trình đăng ký hồ sơ và xử lý cấp mã số phải được lưu trữ, cập 
nhật ghi chép theo dõi trong Sô. 

£ẻ Lưu trữ hồ sơ trực tuyến 

- Toàn bộ hồ sơ, tài liệu đăng ký mã số trực tuyến được thực hiện quản lý và 
lưu trữ theo các quy định của Luật giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn có 
liên quan. 

Yêu cầu về kết quả thưc hiền: Toàn bộ hồ sơ cấp mã sổ trực tuyến phải được 
quản lý và lưu trữ theo quy định của pháp luật có liên quan. 

6. BIẺU MẢU 
Các Biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc. 

TT ị Mã hiệu rri A T* • Á A rên Biêu mâu 

1. Mau số 01-MSNS-BTC ~ , ' 1 

Mâu tờ khai đăng ký mã sô đơn vị có quan hệ với I 
ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán, đơn vị sử 

QUY TRÌNH Mã hiệu: QT-THTK- 01 
THƯC HIÊN CÔNG TÁC CẤP MÃ T * , Zk „ V 7 Lân ban hanh: 02 

SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI 
NGÂN SÁCH TẠI cục THTKTC Trang/Tổng số trang: 24/52 
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QUY TRÌNH Mã hiệu: QT-THTK- 01 
THƯC HIÊN CÔNG TÁC CẤP MÀ T X , - . , 

TÀI CHÍSH SO ĐƠN VỊ CO QUAN HỆ VỚI LẦN HANHÀNH:02 
NGẦN SÁCH TAI cục THTKTC Trang/Tổng số trang: 25/52 

dụng ngân sách Nhà nước, đơn vị khác có quan hệ 
vói ngân sách tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 
185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài 
chính 

2. Mầu số 02-MSNS-BTC Mầu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với 
ngân sách (Dùng cho các dự án đầu tư ở giai đoạn 
chuẩn bị đầu tư) tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 
185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài 
chính. 

3. Mau số 03-MSNS-BTC Mau tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với 
ngân sách (Dùng cho các dự án đầu tư ở giai đoạn 
thực hiện dự án) tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 
185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài 
chính. 

4. Mầu số 04-MSNS-BTC Mau Thông báo chuyển giai đoạn dự án đầu tư tại 
Phụ lục kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC 
ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính. 

5. Mầu số 05A-MSNS-BTC Mau Giấy chứng nhận mã số ĐVQHNS điện tử 
dùng cấp cho đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân 
sách, các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách 
theo tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 
185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài 
chính. 

6. Mầu số 05B-MSNS-BTC Mau Giấy chứng nhận mã số ĐVQHNS điện tử 
dùng cấp cho dự án đầu tư theo mẫu số 05B-
MSNS-BTC tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 
185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài 
chính. 

7. Mầu số 06-MSNS-BTC Thông báo thay đổi thông tin mã số đơn vị có quan 
hệ với ngân sách tại Phụ lục kèm theo Thông tư sô 
185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài 
chính. 

8. Mâu sô 07-MSNS-BTC Bảng thống kê đơn vị đề nghị câp mã số đon vị có 
quan hệ vói ngân sách tại Phụ lục kèm theo Thông 
tư so 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bọ 
Tài chính. 

9. Mầu số 09-MSNS-BTC Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS 
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QUY TRÌNH Mã hiệu: QT-THTK- 01 
THƯC HIÊN CÔNG TÁC CẤP MÃ R, , , , , M VÀ THÔNG KẼ *X ~V;! r Lân ban hành: 02 TÀI CHÍNH SO ĐƠN VỊ co QUAN HẸ VƠI 

NGÂN SÁCH TẠI cục THTKTC Trang/Tông sô trang: 26/52 

theo tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 
185/20Ĩ5/TT-BTC ngày 17/11/2015. 

10. Phụ lục 2- MB.01 Mau Phiếu trình giải quyết công việc 

11. Phụ lục 2 - MB.02 Mau theo dõi cấp mã số đơn vị có quan hệ với 
ngân sách 

7. HÒ Sơ LƯU 

Hồ sơ được lưu thành bộ, gồm các loại sau: 

TT Tên hồ sơ 

1. Công văn xin cấp mã số ĐVQHNS (Neu có) 

2. Tờ khai tương ứng theo mẫu số: Mau số 01-MSNS-BTC; Mau số 02-MSNS-
BTC; Mầu số 03-MSNS-BTC; Mầu số 04-MSNS-BTC; Mầu số 06-MSNS-
BTC; Mầu số 07-MSNS-BTC tại Phụ lục 01 kèm theo 

3. Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS theo Mau số 09-MSNS-BTC 

4. Phiếu trình giải quyết công việc theo mẫu MB.01 tại Phụ lục 02 kèm theo 
5. Sổ theo dõi cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách mẫu MB.02 tại Phụ 

lục 02 kèm theo. 

Hô sơ được lưu tại đơn vị xử lý chính, trực tiếp, thời gian lưu 05 năm. Sau khi hết 
hạn, chuyến hồ sơ xuống đơn vị lưu trữ của cơ quan và lưu trữ theo quy định hiện 
hành. 
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cục TTN HỌC 
VẨ THỐNG KÊ 

TÀI CHÍNH 

QUY TRÌNH 
THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẤP MÃ 

SÒ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI 
NGÂN SÁCH TẠI cưc THTKTC 

Mã hiệu: QT-THTK- 01 

Lần ban hành: 02 

Trang/Tổng số trang: 27/52 

PHỤ LỤC 01 • • 
CÁC MẪU BIỂU SỬ DỤNG TẠI CÁC BƯỚC xử LÝ CÔNG VIỆC 

1. Mầu số 01-MSNS-BTC: Mầu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho 
các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, đơn vị khác có quan hệ với ngân sách 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính). 

Bộ, ngành; Tỉnh/TP: 

Mau số: 01-MSNS-BTC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH 
DÙNG CHO ĐƠN VỊ DỤ TOÁN, ĐƠN VỊ sử DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, 

ĐƠN VỊ KHÁC CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH 

1. Tên đơn vị: 

2. Loại hình đơn vị: 

01- Đon vị sự nghiệp kinh tề 

02- Đơn vị sự nghiệp nghiên cứu khoa học 

03- Đon vị sự nghiệp giáo dục - đào tạo 

04- Đơn vị sự nghiệp y tế 

05- Đon vị sự nghiệp văn hoá thông tin 

06- Đơn vị quản lý hành chính 

07- Doanh nghiệp Nhà nưó'c 

08- Quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách 

09- Ban quản lý dự án đầu tư 

10- Các đon vị được hỗ trợ ngân sách 

11- Đơn vị khác 

• 
3. Chương Ngân sách: 

4ề Cấp dự toán: 

4.1. Đơn vị có được đơn vị nào giao dự toán kinh phí hoạt động không? 

Không • Có • 

Nếu chọn "Có" đề nghị ghi rõ tên đơn vị giao dự toán kinh phí hoạt động cho đơn vị: 

4.2. Đơn vị cỏ giao dự toán kinh phí hoạt động cho đơn vị nào không? 

Không • Có • 

Nếu chọn "Có" đề nghị ghi rõ tên từ 1 đến 3 đơn vị được đơn vị giao dự toán kinh phí: 
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QUY TRÌNH Mã hiệu: QT-THTK- 01 
CYCTINHỌC THƯC HIÊN CÔNG TÁC CẤP MÃ T x, ,, , 
VẢ THÕNG KÊ "X 'w 'Ỵ , „„A ^TTIXTTTÍ., X Lân ban hành: 02 

TAI CHÍNH SỔ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI 
NGÀN SÁCH TẠI cực THTKTC Trang/Tông số trang: 28/52 

5. Đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp 

- Tên đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp: 

- Mã số đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp: 

6. Văn bản thành lập đơn vị 

- Số văn bản: 

- Ngày ký văn bản: 

- Cơ quan ra văn bàn: 

7. Địa điểm 

- Tỉnh, thành phố: 

- Quận, huyện: 

- Xã, phirờng: 

- Số nhà, đường phố: 

8. Thông tin về người đại diện đăng ký mã số ĐVQHNS 

- Họ và tên người đại diện: 

- Điện thoại cơ quan: 

- Điện thoại di động: 

- Email: 

Ngày tháng năm 
THỦ TRƯỞNG Cơ QUAN, TỘ CHỨC, ĐƠN VỊ 

(ký tên, đóng dấu) 
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QUY TRÌNH Mã hiệu: QT-THTK- 01 
THƯC HIÊN CÔNG TÁC CẤP MÃ , J VA THONG KE - 1 1 Lân ban hành: 02 

TÀ T RI SỐ ĐƠN VI CÓ QUAN HÊ VỚI 
NGÂN SACH TẠI cục THTKTC Trang/Tổng số trang: 29/52 

Mẩu số 01-MSNS-BTC 

H Ư Ớ N G  D Ẩ N  K Ê  K H A I  

Mẩu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán, 
đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách 

1. Tên đơn vị: Ghi rõ ràng, đầy đủ tên đơn vị theo quyết định thành lập. 

2. Loại hình đơn vị: Ghi mã số loại hình đơn vị tương ứng vào trong ô 

3. Chương Ngân sách: Ghi rõ mã số của Chương ngân sách tương ứng của đơn vị. 

4. Cấp dự toán: Ghi rõ vào ô trống cấp dự toán của đơn vị (cấp I, II, III, IV) 

4.1. Trả lời câu hỏi bằng cách tích (*0 vào ô • tương ứng. Nếu chọn câu trả lời "Có" đề nghị đơn 
vị ghi rõ tên đơn vị đã giao dự toán kinh phí hoạt động cho đơn vị hàng năm. 

4.2. Trả lời câu hỏi bằng cách tích (*0 vào ô • tương ứng. Nếu chọn câu trả lời "Có" đề nghị đơn 
vị ghi rõ tên những đơn vị được đom vị giao dự toán kinh phí hoạt động hàng năm. Neu đơn vị 
giao dự toán kinh phí hoạt động cho 1 đơn vị cấp dưới thì ghi tên đơn vị đó, nếu giao dự toán kinh 
phí cho 2 đơn vị cấp dưới đề nghị ghi rõ tên 2 đơn vị đó, nếu giao dự toán kinh phí cho nhiều hon 
3 đơn vị thì chỉ cần ghi tên 3 đơn vị. 

5. Đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp 

- Tên đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp: Ghi rõ ràng, đầy đủ tên đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp. 

- Mã đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp: Ghi mã đơn vị có quan hệ với ngân sách của đơn vị cấp 
trên quản lý trực tiếp. 

6Ề Văn bản thành lập đơn vị 

- Sổ văn bản: sổ Quyết định hoặc số văn bản thành lập đơn vị. 

- Ngày kỷ văn bản: Ngày ký Quyết định hoặc ký văn bản thành lập đơn vị. 

- Cơ quan ra văn bản: Tên cơ quan ra Quyết định hoặc văn bản thành lập đơn vị. • 

7. Địa điêm 

- Tinh, thành phố: Ghi rõ tên tỉnh/thành phố. 

- Quận, huyện: Ghi rõ tên quận/huyện/thành phố trực thuộc Tỉnh. 
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QUY TRÌNH Mã hiệu: QT-THTK- 01 
^CTIN HỌC THƯC HIÊN CÔNG TÁC CẤP MÃ T n. VẢ THÕNG KE " • „ V „ \ X Lân ban hành: 02 

TAI CHÍNH SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI ' , -
NGẦN SÁCH TẠI cuc THTKTC Trang/Tông sô trang; 30/52 

- Xã, phường: Ghi rõ tên phường/xã/thị trấn. 

- Số nhà, đường phố: Ghi rõ số nhà, đường phố là địa chỉ của đơn vị (nếu có). 

8. Thông tin về người đại diện đăng ký mã số ĐVQHNS 

- Họ và tên người đại diện: Người đại diện kê khai ghi rõ họ tên của mình. 

- Điện thoại cơ quan: số điện thoại ghi rõ mã vùng - số điện thoại cố định. 

- Điện thoại di động: số điện thoại di động của người đại diện kê khai. 

- Email: Ghi rõ địa chỉ Email của người kê khai. 

Đơn vị phải điền chính xác, đầy đủ thông tin của người đại diện đơn vị để thực hiện tiếp nhận, xử 
lý thông tin về quá trình đăng ký mã số ĐVQHXS từ cơ quan tài chính. 

Lưu ý: Sau khi lập xong tờ khai đăng ký mã số và Thủ trưởng đơn vị ký tên đóng dấu và gửi về 
Bộ, ngành chủ quản (Vụ Ke hoạch Tài chính hoặc tương đương) xác nhận theo mẫu 07-MSNS-
BTC đối với đơn vị thuộc ngân sách Trung ương; Sở, Ban, ngành chủ quản đối với đơn vị thuộc 
Ngân sách tinh; Phòng Tài chính đối với đơn vị thuộc ngân sách huyện, xã hoặc bản sao hợp lệ 
văn bản thành lập đơn vị. 

Nếu đơn vị đồng thời là đơn vị chủ quản cấp trên thì không phải xác nhận. Trường họp các đơn vị 
khác có quan hệ với ngân sách (như các hiệp hội, đoàn thể) thì không phải xác nhận của đem vị 
chủ quản, ngoài mẫu kê khai này cần bổ sung kèm theo 01 bản sao hợp lệ văn bản thành lập đơn 
vị và các văn bản của cơ quan Nhà nước cỏ thầm quyền giao nhiệm vụ, kinh phí cho đơn vị. 
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QUY TRÌNH Mã hiệu: QT-THTK- 01 
THƯC HIÊN CÔNG TÁC CÁP MÃ . X , NO VÀ THÕNG KE Ã _ 17 ố V _ 1 1 Lân ban hành: 02 

TÀĨ CHÍNH SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI y ; 
NGÂN SÁCH TẠI cực THTKTC Trang/Tông sô trang: 31/52 

2. Mầu số 02-MSNS-BTC: Mầu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (Dùng cho 
các dự án đầu tư ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư) (Ban hành kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC 
ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính). 

Mầu số: 02-MSNS-BTC 

Bộ, ngành; Tỉnh/TP: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH 
D ÙNG CHO CÁ c D ự ÁN ĐẢ V TƯ Ở GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẢ u TƯ 

1. Tên dự án đầu tư: 

2. Dự án cấp trên (đối với tiếu dự án): 

2.1. Tên dự án cấp trên: 

2.2. Mã dự án cấp trên: 

3. Chủ đẩu tư: 

3.1. Tên chù đầu tư: 

3.2. Mã số đon vị có quan hệ vói ngân sách: 

3.3. Địa chỉ chủ đầu tư: 

- Tỉnh, Thành phố: 

- Quận, huyện: Xã, phưòng: 

- Số nhà, đường phố: 

- Điện thoại (cố định hoặc di động): 

- Email: 

4. Ban quản lý dự án (nếu có): 

4.1. Tên Ban quản lý dự án:. 

4.2. Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách: 

4.3 ế Địa chỉ Ban quản lý dự án: 

- Tỉnh, Thành phố: 

- Quận, huyện: 

- Xã, phường: 
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cục TIN HỌC 
VẨ THỐNG KÊ 

TÀI CHÍNH 

QUY TRÌNH 
THỰC HIỆN CÔNG TÁC CÁP MÃ 

sồ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VÓI 
NGÂN SÁCH TẠI cực THTKTC 

Mã hiệu: QT-THTK- 01 

Lần ban hành: 02 

Trang/Tổng số trang: 32/52 

- Số nhà, đường phố: 

- Điện thoại: 

- Email: 

5. Cơ quan chủ quản cấp trên: 

5.1. Tên cơ quan chủ quản cấp trên: 

5.2. Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách: 

6. Quyết định hoặc văn bản thông báo phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: 

6.1. Cơ quan ra Quyết định/vãn bản: 

6.2. Số Quyết định/văn bản: 

6.3. Ngày ra Quyết định/văn bản: -

6.4. Xgười ký Quyết định/văn bản: 

6.5. Tổng kinh phí chuẩn bị đầu tư (nếu có): 

6.6. Nguồn vốn: 

Nguồn vốn Ti lệ nguồn vốn 

-
7ế Thông tin về người đại diện đăng ký mã số ĐVQHNS: 

7.1. Họ và tên người đại diện: 

7.2. Điện thoại cơ quan: 

7.3.Điện thoại di động: 

7.4. Email: 

Ngày tháng năm 
THỦ TRƯỞNG Cơ QUAN, TỒ CHỨC, ĐƠN VỊ 

(ký tên, đóng dẩn) 
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cực TIN HỌC 
VẨ THỐNG KÊ 

TÀI CHÍNH 

QUY TRINH 
THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẤP MÃ 

sồ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI 
NGÂN SÁCH TAI cuc THTKTC 

Mã hiệu: QT-THTK- 01 

Lần ban hành: 02 

Trang/Tổng số trang: 33/52 

Mẩu số 02-MSNS-BTC 

H Ư Ớ N G  D Ẫ N  K Ê  K H A I  

Mầu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ vói ngân sách dùng cho các dự án đầu tư ở 
giai đoạn chuẩn bị đầu tư 

lề Tên dự án đầu tư: Ghi rõ ràng, đầy đủ tên dự án đầu tư theo Quyết định hoặc vãn bản thông 
báo chủ trương đầu tư dự án. 

2ế Dự án cấp trên 

2.1. Tên dự án cấp trên: Neu dự án là tiểu dự án (được tách ra từ một dự án lớn) ghi rõ tên dự án 
cấp trên. 

2.2. Mũ dự án cấp trên: xếu dự án là tiểu dự án (được tách ra từ một dự án lớn), ghi rõ mã số đơn 
vị có quan hệ với ngân sách của dự án cấp trên. 

3. Chủ đầu tư 

3.1. Tên chủ đầu tư: Ghi rõ tên của chủ đầu tư. 

3.2. Mã sổ đơn vị có quan hệ với ngân sách: Ghi rõ mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của 
chủ đầu tư. 

3.3. Địa chỉ chủ đầu tư: 

- Tỉnh, thành phổ: Ghi rõ tên tỉnh/thành phố. 

- Quận, huyện: Ghi rõ tên quận/huyện. 

- Xã, phường: Ghi rõ tên xã/phường. 

- số nhà, đường phổ: Ghi chi tiết địa chỉ số nhà, đường phố của chủ đầu tư (nếu có). 

- Điện thoại: số điện thoại ghi rõ mã vùng - số điện thoại cố định hoặc số điện thoại di động. 

- Emaiỉ: Ghi rõ địa chỉ Email của đơn vị (nếu có). 

4ẵ Ban Quản lý dự án đầu tư (nếu có): Chỉ kê khai khi Chủ đầu tư thành lập Ban quản lý dự 
án đế quản ỉý dự án 

4.1. Tên Ban quản lý dự án: Ghi rõ tên Ban quản lý dự án. 

4.2. Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách: Ghi rõ mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của 
Ban quản lý dự án đầu tư. 



QUY TRÌNH Mã hiệu: QT-THTK- 01 
THƯC HIÊN CÔNG TÁC CẤP MÃ T X , , , , n. 

TÀI CHÍSH SO ĐƠN VI CO QUAN HÊ VỚI LẦN BAN, ,02 
NGÂN SÁCH TẠI cực THTKTC Trang/Tổng số trang: 34/52 

4.3. Địa chỉ Ban quản lý dự án: Kê khai rõ địa chỉ Ban quàn lý dự án theo như hướng dẫn kê khai 
tại mục 3.3. 

5. Cơ quan chủ quản cấp trên 

5.1. Tên cơ quan chủ quản cấp trên: Ghi rõ tên của cơ quan chủ quản cấp trên, trường họp chủ 
đầu tư đồng thời là cơ quan chủ quản thì ghi tên của chủ đầu tư ở mục 3.1. 

5.2. Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách: Ghi rõ mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của cơ 
quan chủ quản cấp trên, trường hợp chủ đầu tư đồng thời là cơ quan chủ quàn thì ghi mã số đơn vị 
có quan hệ với ngân sách của chủ đầu tư ở mục 3.2. 

6. Quyết định hoặc văn bản thông báo phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 

6.1. Cơ quan ra Quyết định/văn bản: Tên cơ quan ra Quyết định hoặc văn bản thông báo phê 
duyệt chủ trương đầu tư dự án. 

6.2. So Quyết định/văn bản: số Quyết định hoặc văn bản thông báo phê duyệt chủ trương đầu tư. 

6.3. Ngày ra Quyết định/văn bản: Ngày ký Quyết định hoặc văn bản thông báo phê duyệt chủ 
trương đầu tư. 

6.4. Người ký Quyết định/vãn bản: Người ký Quyết định hoặc văn bản thông báo phê duyệt chủ 
trương đầu tư. 

6.5. Tỏng kinh phí: Ghi rõ tổng kinh phí quyết định phê duyệt dự toán chi phí công tác chuẩn bị 
đầu tư (nếu có). 

6.6. Nguồn von đầu tư: Ghi chi tiết một hoặc nhiều nguồn vốn theo nguồn vốn và tỉ lệ từng nguốn 
vốn đầu tư và tổng các nguồn vốn đầu tư này phải bằng 100%. 

7. Thông tin về người đại diện đăng ký mã số ĐVQHNS 

7.1. Họ và tên người đại diện: Người đại diện kê khai ghi rõ họ tên của mình. 

7.2. Điện thoại cơ quan: số điện thoại ghi rõ mã vùng - số điện thoại cố định. 

7.3. Điện thoại di động: số điện thoại di động của người đại diện kê khai. 

7.4. Emaiỉ: Ghi rõ địa chỉ Email của người đại diện kê khai. 

Đơn vị phải điền chính xác, đầy đủ thông tin của người đại diện đơn vị đăng ký mã sổ để thực 
hiện tiếp nhận, xử lý thông tin về quá trình đăng ký mã số ĐVQHNS từ cơ quan tài chính. 
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QUY TRÌNH Mã hiệu: QT-THTK- 01 
CỤC™HỌC THƯC HIÊN CÔNG TÁC CẤP MÃ .  i  1 ,  .  ,  n o  
VẢ THÕNG KE - • „v J- X Lân ban hanh: 02 

TÀ ĩ rmMu SỐ ĐƠN VI CÓ QUAN HÊ VỚ I  
NGÂN SACH TẠI cục THTKTC Trang/Tổng số trang: 35/52 

3. Mau số 03-MSNS-BTC: Mầu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (Dùng cho 
các dự án đầu tư ở giai đoạn thực hiện dự án) (Ban hành kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC 
ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính). 

Mầu số: 03-MSNS-BTC 

Bộ, ngành; CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Tỉ"nh/TP: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH 
DÙNG CHO CÁC DựẢN ĐẦU TƯ Ở GIAI ĐOẠN THựC HIỆN Dự ÁN 

1. Tên dự án đầu tư: 

2. Nhóm dự án đầu tư 

z Dự án quan trọng quốc gia z Dự án nhóm B 

z Dự án nhóm A z Dự án nhóm c  
3Ề Hình thức dự án 

• Xây dựng mới • Cải tạo mở rộng 

4. Hình thức quản lý thực hiện dự án 

• Ban QLDA đầu tư xây dựng chuyên ngành 

• Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực 

• Ban QLDA đầu tư xây dựng một dự án đối với các 
dự án sử dụng vốn nhà nước quy mô nhóm A có công 
trình cấp đặc biệt, có áp dụng công nghệ cao 

5. Dự án cấp trên (đối với tiểu dự án) 

5.1. Tên dự án cấp trên: 

5.2. Mã dự án cấp trên: 

6. Chủ đầu tư 

6.1. Tên chủ đầu tư: 

6.2. Mã số đon vị có quan hệ với ngân sách: 

6.3. Địa chi chủ đầu tư: 

- Tỉnh, thành phố: 

- Quận, huyện: 

- Xã, phường: 

• Cải tạo sửa chữa 

• Chủ đầu tư trực tiếp thực hiện quản lý dự án 

• Quản lý dự án của Tổng thầu xây dựng (EPC) 

• Thuê tư vấn quản lý dự án 

35 



cục TIN HỌC 
VẨ THỐNG KÊ 

TÀI CHÍNH 

QUY TRÌNH 
THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẤP MÃ 

sồ ĐƠN YỊ CÓ QUAN HỆ VỚI 
NGÂN SÁCH TẠI cục THTKTC 

Mã hiệu: QT-THTK- 01 

Lần ban hành: 02 

Trang/Tổng số trang: 36/52 

- Số nhà, đường phố: 

- Điện thoại: 

- Email: 

7ề Ban quản lý dự án (nếu có) 

7.1. Tên Ban Quản lý dự án: 

7.2. Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách: 

7.3. Địa chỉ Ban quản lý dự án: 

- Tinh, thành phố: 

- Quận, huyện: 

- Xã, phường: 

- Số nhà, đưÒTig phố: 

- Điện thoại: 

- Email: 

8. Cơ quan chủ quản cấp trên 

8.2. Tên cơ quan chủ quản cấp trên: 

8.1. Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách: 

9. Quyết định đầu tư 
9.1. Cơ quan ra quyết định: 

9.2. Số quyết định: 

9.3. Ngày quyết định: 

9.4. Người ký quyết định: 

9.5. Thời gian bắt đầu thực hiện được duyệt: 

9.6. Thời gian hoàn thành dự án được duyệt: 

9.7. Tổng mức đầu tư xây dựng dự án: 

o Chi phí xây dựng: o Chi phí dự phòng: 

o Chi phí thiết bị: o Chi phí quản lý dự án: 

o Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng tái o Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 

định cư: o Chi phí khác: 

9.8. Nguồn vốn đầu tư: 

Nguôn vôn Tỉ lệ nguồn vốn 
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QUY TRÌNH Mã hiêu: QT-THTK- 01 
^™ HỌC THƯC HIÊN CỒNG TÁC CẤP MÃ Tx  , , \ NO VA THONG KE ' ' _ _k z Lân ban hanh: 02 

TÀ T n i íNH SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI 
NGẦN SÁCH TẠI cục THTKTC Trang/Tổng số ừang: 37/52 

9.9. Địa điểm thực hiện dự án: 

Quốc gia Tinh, thành phố Quận, huyện Xã, phường 

9.10. Ngành kinh tế (nếu có): 

Mã ngành kinh tế Tên ngành kinh tế 

10. Thông tin về người đại diện đăng ký mã số ĐVQHNS 

10.1. Họ và tên người đại diện: 

10.2. Điện thoại cơ quan: 

10.3. Điện thoại di động: 

10.4. Email: 

Ngày thảng năm 
THỦ TRƯỞNG Cơ QUAN, TỒ CHỨC, ĐƠN VỊ 

(ký tên, đóng dấu) 
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QUY TRÌNH Mã hiệu: QT-THTK- 01 
cyc™ HỌC THƯC HIÊN CÔNG TÁC CẤP MÃ Tx , , - , n9 
VÀ THÔNG KÊ "X ^ " 7; , A ~ Ttị, . TfyT Lân ban hành: 02 

T À T  r w T ì \ m  SO ĐƠN VỊ CO QUAN HẸ VƠI —- _ • 
NGẦN SÁCH TẠI cục THTKTC Trang/Tổng số trang: 3 8/52 

Mẩu số 03-MSNS-BTC 

H Ư Ớ N G  D Ẫ N  K Ê  K H A I  

Mầu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách cho các dự án đầu tư ở giai 
đoạn thực hiện dự án 

1. Tên dự án đầu tư: Ghi rõ ràng, đầy đủ tên dự án đầu tư theo quyết định đầu tư. 

2. Nhóm dự án đầu tư: Đánh dấu X vào 1 trong các ô nhóm dự án tương ứng. 

3. Hình thức dự án: Đánh dấu X vào 1 trong các ô hình thức dự án tương ứng. 

4ắ Hình thức quản lý thực hiện dự án: Đánh dấu X vào 1 trong các ô hình thức quản lý thực 
hiện dự án tương ứng. 

5. Dự án cấp trên 

5.1. Tên dự án cấp trên: xếu dự án là tiểu dự án (được tách ra từ một dự án lớn) ghi rõ tên dự án 
cấp trên. 

5.2. Mã dự án cấp trên: xếu dự án là tiểu dự án (được tách ra từ một dự án lớn), ghi rõ mã số đon 
vị có quan hệ với ngân sách của dự án cấp trên. 

6. Chủ đầu tư 

6.1. Tên chủ đầu tư: Ghi rõ tên của chủ đầu tư. 

6.2. Mã sô đơn vị có quan hệ với ngân sách: Ghi rõ mã sô đơn vị có quan hệ với ngân sách của 
chủ đầu tư dự án. 

6.3. Địa chỉ chủ đầu tư: 

- Tỉnh, thành pho: Ghi rõ tên tỉnh/thành phố. 

- Quận, huyện: Ghi rõ tên quân/huyện. 

- Xã, phường: Ghi rõ tên xã/phường. 

- Số nhà, đường phố: Ghi chi tiết địa chỉ số nhà, đường phố của chủ đầu tư (nếu có). 

- Điện thoại: số điện thoại ghi rõ mã vùng - số điện thoại cố định hoặc số điện thoại di động. 

- Email: Ghi rõ địa chỉ Email của đơn vị (nếu có). 

7. Ban Quản lý dự án đầu tư (nếu có): Chỉ kê khai khi Chủ đầu tư thành lập Ban quản lý dự án 
để quản lý dự án. 

7.1. Tên Ban quản lý dự án: Ghi rõ tên Ban quản lý dự án. 

7.2. Mã sổ đơn vị có quan hệ với ngân sách: Ghi rõ mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của 
Ban quản lý dự án. 
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QUY TRÌNH Mã hiệu: QT-THTK- 01 
THƯC HIÊN CÔNG TÁC CẤP MÃ T X , 

Sô ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI Lần ban Mnh;02 

NGÂN SÁCH TẠI cục THTKTC Trang/Tổng số trang: 39/52 

7.3. Địa chỉ Ban quản lý dự án: Kê khai rõ địa chỉ Ban quản lý dự án đầu tư theo như hướng dẫn 
kê khai tại mục 6.3. 

8. Cơ quan chủ quản cấp trên 

8.1. Tên cơ quan chủ quản cấp trển: Ghi rõ tên của cơ quan chủ quàn cấp trên, trường hợp chủ 
đầu tư đồng thời là cơ quan chủ quản thì ghi tên của chủ đầu tư ờ mục 6.1. 

8.2. Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách: Ghi rõ mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của cơ 
quan chủ quản cấp trên, trường họp chủ đầu tư đồng thời là cơ quan chủ quản thì ghi mã sổ đon vị 
có quan hệ với ngân sách của chủ đầu tư ờ mục 6.2. 

9. Quyết định đầu tư 

9.1. Cơ quan ra quyết định: Tên cơ quan ra quyết định đầu tư. 

9.2. So quyết định: số quyết định đầu tư. 

9.3. Ngày quyết định: Ngày ký quyết định đầu tư. 

9.4. Người kỷ quyết định: Xgười ký quyết định đầu tư. 

9.5. Thời gian bắt đầu thực hiện được duyệt: Ghi rõ thời gian bắt đầu thực hiện được duyệt nếu 

9.6. Thời gian hoàn thành dự án được duyệt: Ghi rõ thời gian hoàn thành dự án được duyệt nếu 

9.7. Tổng mức đầu tư xây dựng công trình: Mức tối đa cho phép của dự án, ghi chi tiết theo một 
hoặc tất cả các loại chi phí. 

9.8. Nguồn vốn đầu tư: Ghi chi tiết một hoặc nhiều nguồn vốn theo nguồn vốn và tỉ lệ từng nguồn 
vốn đầu tư và tổng các nguồn vốn đầu tư này phải bằng 100%. 

9.9. Địa điểm thực hiện dự án: Ghi rõ quốc gia nơi thực hiện dự án đối với các dự án của cơ quan 
đại diện Việt Nam tại nước ngoài. Ghi chi tiết các địa bàn (tỉnh/thành phố, quận/huyện, 
xã/phường) nếu dự án được thực hiện ở một hoặc nhiều địa điểm tại Việt Nam. 

9.10. Ngành kinh tế: Ghi rõ mã và tên một hoặc nhiều ngành kinh tế ghi trong Quyết định đầu tư 
(nếu có). Mã và tên ngành kinh tế ghi theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của 
Thủ tướng Chinh phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam và các văn bản sửa đổi bo 
sung về hệ thống ngành kinh tế (nếu có). 

10. Thông tin về người đại diện đăng ký mã sổ ĐVQHNS 

10.1. Họ và tên người đại diện: Người đại diện kê khai ghi rõ họ tên của mình. 

10.2. Điện thoại cơ quan: số điện thoại ghi rõ mã vùng - số điện thoại cố định. 

10.3. Điện thoại di động-, số điện thoại di động của người đại diện kê khai. 

10.4. Emaih Ghi rõ địa chỉ Email của người đại diện kê khai. 

39 



cục TIN HỌC 
VẨ THỐNG KÊ 

TÀI CHÍNH 

QUY TRÌNH 
THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẤP MÃ 

SÒ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI 
NGẦN SÁCH TẠI cục THTKTC 

Mã hiệu: QT-THTK- 01 

Lần ban hành: 02 

Trang/Tổng số trang: 40/52 

Đơn vị phải điền chính xác, đầy đủ thông tin của người đại diện đơn vị đăng ký mã số để thực 
hiện tiếp nhận, xử lý thông tin về quá trình đăng ký mã số ĐVQHNS từ cơ quan tài chính. 
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QUY TRÌNH Mã hiệu: QT-THTK- 01 
cyc ™ HỌC THƯC fflÊN CÔNG TÁC CẤP MÃ tY , , V, no 
VÀ THÔNG KE Ã ủ „v „ 1 Lân ban hành: 02 

TÀĨ CHÍNH SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI ' , 
NGÂN SÁCH TẠI cục THTKTC Trang/Tổng số trang: 41/52 

4. Mau số 04-MSNS-BTC: Mau Thông báo chuyển giai đoạn dự án đàu tư (Ban hành kèm theo 
Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính). 

Mầu số: 04-MSNS-BTC 

Bộ, ngành; Tỉnh/TP: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THÔNG BÁO CHUYỂN GIAI ĐOẠN Dự ÁN ĐẦU TƯ 
DỪNG CHO CẢCDỰẢNĐẤU Tư 

Tên dự án đầu tư: 

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách đã cấp cho dự án đầu tư: 

Địa chỉ Chủ đầu tư: 

Thông báo thay đổi/bổ sung chỉ tiêu đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho dự 
án đầu tư như sau: 

1. Nhóm dự án đầu tư 

• Dự án quan trọng quốc gia • Dự án nhóm B 

n  D ự  á n  n h ó m  A  •  D ự  á n  n h ó m  c  
2. Hình thức dự án 

• Xây dựng mới • Cải tạo mở rộng • Cải tạo sửa chữa 

3. Hình thức quản lý thực hiện dự án 

• Ban QLDA đầu tư xây dựng chuyên ngành • Chủ đầu tư trực tiếp thực hiện quản lý dự án 

• Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực • Quản lý dự án của Tổng thầu xây dựng (EPC) 

• Ban QLDA đầu tư xây dựng một dự án • Thuê tư vấn quản lý dự án 
đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước 
quy mô nhóm A có công trình cấp đặc biệt, 
có áp dụng công nghệ cao 

4. Quyết định đầu tư 

4.1. Số quyết định: 

4.2. Cơ quan ra quyết định: 

4.3. Ngày quyết định: 

4.4. Người ký quyết định: 

4.5. Thời gian bắt đầu thực hiện: 

4.6. Thời gian hoàn thành dự án: 

4.7. Tổng mức đầu tư xây dựng công trình: 
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cục TIN HỌC 
VẨ THỐNG KÊ 

TÀI CHÍNH 

QUY TRÌNH 
THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẤP MÃ 

sồ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI 
NGÂN SÁCH TẠI cuc THTKTC 

Mã hiệu: QT-THTK- 01 

Lần ban hành: 02 

Trang/Tổng số trang: 42/52 

o Chi phí xây dựng: 

o Chi phí thiết bị: 

o Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng tái 
định cư: 

4.8. Nguồn vốn đầu tư: 

o Chi phí dự phòng: 

o Chi phí quản lý dự án: 

o Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 

o Chi phí khác: 

Nguồn vốn Tỉ lệ nguồn vốn 

4.9. Địa điểm thực hiện dự án: 

Quốc gia Tỉnh, thành phố Quận, huyện Xã, phường 

5Ề Thông tin về người đại diện đăng ký mã số ĐVQHNS 

5.1. Họ và tên người đại diện: 

5.2. Điện thoại cơ quan: 

5.3. Điện thoại di động: 

5.4. Email: 

Ngày thảng năm 
THỦ TRƯỞNG Cơ QUAN, TỎ CHỨC, ĐƠN VỊ 

(ký tên, đóng dấu) 
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QUY TRÌNH Mã hiệu: QT-THTK- 01 
THƯC HIÊN CÔNG TÁC CẮP MÃ 

VẢ THÕNG KE "X " ' _r ~ t A ~ , ,x Lân ban hành: 02 TÀTRHTÌSM SỜ ĐƠN VỊ co QUAN HẸ VƠI _ 
NGÂN SÁCH TẠI cục THTKTC Trang/Tổng số trang: 43/52 

Mẩu số 04-MSNS-BTC 

H Ư Ớ N G  D Ẫ N  K Ê  K H A I  

Mẩu Thông báo chuyển giai đoạn dự án đầu tư 

1. Nhóm dự án đầu tư: Đánh dấu X vào 1 trong các ô nhóm dự án tương ứng. 

2. Hình thức dự án: Đánh dấu X vào 1 trong các ô hình thức dự án tương ứng. 

3ề Hình thức quản lý thực hiện dự án: Đánh dấu X vào 1 trong các ô hình thức quản lý thực 
hiện dự án tương ứng. 

4. Quyết định đầu tư: 

4.1. Sổ quyết định: số quyết định đầu tư. 

4.2. Cơ quan ra quyết định: Tên cơ quan ra quyết định đầu tư. 

: 4.3. Ngày quyết định: Xgày ký quyết định đầu tư. 

4.4. Người kỹ quyết định: Người ký quyết định đầu tư. 

4.5. Thời gian bắt đầu thực hiện được duyệt: Ghi rõ thời gian bắt đầu thực hiện được duyệt nếu 

4.6. Thời gian hoàn thành dự án được duyệt: Ghi rõ thời gian hoàn thành dự án được duyệt nếu 

4.7. Tổng mức đầu tư xây dựng dự án: Mức tối đa cho phép của dự án, ghi chi tiết theo một hoặc 
tất cả các loại chi phí. 

4.8. Nguồn vốn đầu tư: Ghi chi tiết từng nguồn vốn, tỉ lệ từng nguốn vốn đầu tư và tổng tỷ lệ các 
nguồn vốn đầu tư này phải bằng 100%. 

4.9. Địa điểm thực hiện dự án: Ghi rõ quốc gia nơi thực hiện dự án đối vói các dự án của cơ quan 
đại diện Việt Nam tại nước ngoài. Ghi chi tiết các địa bàn (tỉnh/thành phố, quận/huyện, 
xã/phường) nếu dự án được thực hiện ở một hoặc nhiều địa điểm tại Việt Nam. 

5. Thông tin về người đại diện đăng ký mã số ĐVQHNS 

5.1. Họ và tên người đại diện: Người đại diện kê khai ghi rõ họ tên của mình. 

5.2. Điện thoại cơ quan: số điện thoại ghi rõ mã vùng - sổ điện thoại cố định. 

5.3. Điện thoại di động: số điện thoại di động của người đại diện kê khai. 

5.4. Emaih Ghi rõ địa chỉ Email của người đại diện kê khai. 

Đon vị phải điền chính xác, đầy đủ thông tin của người đại diện đon vị đăng ký mã số để thực 
hiện tiếp nhận, xử lý thông tin về quá trình đăng ký mã số ĐVQHNS từ cơ quan tài chính. 
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QUY TRÌNH Mã hiệu: QT-THTK- 01 
THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẤP MÃ m VA THONG KE * "T ' V ^ T 4 ^ T 1 X Lân ban hành: 02 

T A T  P H T N H  SỐ ĐƠN VỊ có QUAN KỆ VỚI _ _ 
NGÂN SÁCH TẠI cục THTKTC Trang/Tổng số ứang: 44/52 

5. Mẩu số 05A-MSNS-BTC: Giấy chứng nhận mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách điện tử 
(Dùng cho đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách và các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách) 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 Bộ Tài chính). 

Mấu số: 05A-MSNS-BTC 
Cơ QUAN TÀI CHỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

—— — Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

GĨẨY CHỬNG NHẬN 
MẢSÓ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÀN SÁCH ĐIỆN TỬ 

(Dùng cho đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách, 
đơn vị khác có quan hệ với ngân sách) 

MÃ SỐ 

TÊN ĐƠN VỊ 

ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ 

Cơ QUAN CHỦ QUẢN 

Nơi in mã vạch 
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QUY TRÌNH Mã hiêu: QT-THTK- 01 
THƯC HIÊN CÔNG TÁC CẤP MÃ T x , , . , VA THONG KE "Ã Lân ban hành: 02 

T À Ĩ  Sm SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VÓI _ ' - • 
NGÂN SACH TẠI cục THTKTC Trang/Tổng số trang: 45/52 

Mau số 05B-MSNS-BTC: Giấy chứng nhận mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách sử dụng điện 
tử (Dùng cho các dự án đầu tư) (Ban hành kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 
17/11/2015 của Bộ Tài chính). 

Mấu số: 05B-MSNS-BTC 

Cơ QUAN TÀI CHỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
— ễ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

GIÀ Y CHỨNG NHẬN 
M Ẵ S Ó  Đ Ơ N  í 7 CÓ QUAN HẸ VỚỈ NGÂN SÁCH BỈẸN TỦ 

(DìiRg cho dự ỉm đầu ttr) 

1 
MÃ SỐ 

TÊN Dự ÁN ĐẦU TƯ 

CHỦ ĐẦU TƯ 

ĐỊA CHỈ CHỦ ĐẦU TƯ 

Nơi ỉn mã vạch 
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QUY TRÌNH Mã hiệu: QT-THTK- 01 
THƯC HIÊN CÔNG TÁC CẤP MÃ 

VÀ THÕNG KE v t pAa t t a 7t u c  Lân ban hành: 02 
TẠT PMTTsĩi^ĩ SO ĐƠN VI CO QUAN HE VOI , , 

NGÂN SÁCH TẠI cục THTKTC Trang/Tổng số trang: 46/52 

6. Mầu số 06-MSNS-BTC: Thông báo thay đối thông tin mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính). 

Mẩu số 06-MSNS-BTC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THÔNG BÁO 
THAY ĐỎI THÔNG TIN MÃ SÓ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH 

1. Tên Đơn vị/Dự án đầu tư: 

2. Mã số ĐVQHXS đã được cấp: 

3. Địa chỉ Đơn vị/Chủ đầu tư: 

Đơn vị xin thông báo thay đối thông tin chỉ tiêu đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân 
sách như sau: 

STT Chỉ tiêu thay đổi 
(1) 

Thông tin đăng ký cũ 
(2) 

Thông tin đăng ký mói 
(3) 

ỉ Ví dụ 1; Tiêu chí số 4: cấp dự toán Cấp dự toán: 3 Cấp dự toán: 2 

2 

4. Thông tin về người đại diện đăng ký thay đổi thông tin mã số ĐVQHNS 

4.1. Họ và tên người đại diện: 

4.2. Điện thoại ca quan: 

4.3. Điện thoại di động: 

4.4. Emaik 

Ngày thảng năm 
THỦ TRƯỞNG Cơ QUAN, TỘ CHỨC, ĐƠN VỊ 

(ký tên, đóng dấu) 
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QUY TRÌNH Mã hiệu: QT-THTK- 01 
CpCTIN HỌC THƯC HIÊN CÔNG TÁC CẤP MÃ T X , • , ; , n_ 
VÀ THONG KE Á • _ v  _ _ 1 V Lân ban hành: 02 

TÀĨ rHÍNN SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI _ '' 
NGÂN SACH TẠI cục THTKTC Trang/Tổng số trang: 47/52 

Mẩu số 06-MSNS-BTC 

H Ư Ớ N G  D Ẩ N  K Ê  K H A I  

Thông báo thay đối thông tin mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách 

1. Tên Đơn vị /Dự án đầu tư: Ghi rõ ràng, đầy đủ tên đơn vị hoặc tên chủ đầu tư theo quyết định 
thành lập. 

2. Mã số ĐVQHNS đã được cấp: Ghi rõ mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách đã được cấp cho 
đơn vị hoặc cho dự án đầu tư. 

3. Địa chỉ Đơn vị/Chủ đầu tư: Ghi rõ ràng, đầy đủ chi tiết địa chỉ của đơn vị, hoặc chủ đẩu tư. 

- Cột (1): Chỉ tiêu ghi tương ứng trên các mẫu Tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với 
ngân sách. 

- Cột (2): Ghi lại nội dung thông tin đã kê khai trong lần đăng ký mã số ĐVQHXS gần nhất. 

- Cột (3): Ghi chính xác chỉ tiêu mới thay đôi. 

4. Thông tin về người đại diện đăng ký thay đổi thông tin mã số ĐVQHNS 

4.1. Họ và tên người đại diện: người đại diện kê khai ghi rõ họ tên của mình. 

4.2. Điện thoại cơ quan: số điện thoại ghi rõ mã vùng - số điện thoại cố định. 

4.3. Điện thoại di động: số điện thoại di động của người đại diện kê khai. 

4.4. Email: Ghi rõ địa chỉ Email của người đại diện kê khai thay đổi thông tin mã số. 

Đơn vị phải điền chính xác, đầy đủ thông tin của người đại diện đơn vị đăng ký thay đổi thông tin 
về mã số để thực hiện tiếp nhận, xử lý thông tin về quá trình đăng ký mã số ĐVQHNS từ cơ quan 
tài chính. 
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Mã hiệu: QT-TIITK- 01 

Lần ban hành: 02 

Trang/Tổng số Irang: 48/52 

7. Mau số 07-MSNS-BTC: Bảng thống kê đơn vị đề nghị cấp mã số đơn vị có quan hộ với ngân sách (Dùng cho đon vị sử dụng ngân sách, đơn vị dự 
toán) (Ban hành kèm theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ lai chính). 

Mẩu số 07-MSNS-BTC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BẢNG TIIỐNG KÊ DƠN VỊ DÈ NGIIỊ 
CẤP MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN IIẸ VỚI NGAN SẢCII 

(Dùng cho đơn vị Chủ quản xác nhận ) 
1. Bộ, ngành; Tỉnh/thành phố: 
2. Số lượng đơn vị: 

Cắp 
dự toán 

Do'11 vị 
cấp trên quăn lý 

trực tiếp 

Địa điếm 
STT Tên đơn vị Loại 

hình đon vị 
Chuưng 

ngân sách 
Cắp 

dự toán 

Do'11 vị 
cấp trên quăn lý 

trực tiếp 
Tỉnh/ 

thành phố 
Quận/ 
huyện 

Xã/phưòng 

1 

2 

Ngày íháng năm 

TIỈỦ TRƯỞNG CO QUAN CIIỦ QUẢN XÁC NHẬN 
(Kỷ lên, dóng đau) 

QUY TRÌNH 
v\C^u\JỈỌS THƯC HIÊN CÔNG TÁC CẤP MÃ 

TAI CinNH sồ ĐƠN VỊ CO QUAN HỆ VỚI 
NGÂN SÁCH TẠI cục THTKTC 



QUY TRÌNH Mã hiệu: QT-THTK- 01 
CỤC™ HỌC THƯC HIÊN CÔNG TÁC CẤP MÃ : NO 
VÁ THÕNG KE * „ w ^ Lân ban hành: 02 

T A  I  r n Í Y H  SỐ ĐƠN VI CÓ QUAN HÊ YỚI , 
NGÂN SÁCH TẠI cục THTKTC Trang/Tổng số trang: 49/52 

8. Mau số 09-MSNS-BTC: Giấy biên nhận Hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS (Ban hành kèm theo 
Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính). 

Mấu số 09-MSNS-BTC 

Cục Tin học và Thống kê tài chính CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Hoặc Sở Tài chính Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

GIẤY BIÊN NHẬN HỒ sơ ĐĂNG KÝ MẢ SÓ ĐVQHNS 

1. Tên đon vị: 
2. Tên đơn vị chủ quản: 

3. Họ và tên cán bộ đến đăng ký: 

4. Tình trạng hồ sơ: I I Hồ sơ đủ 1 I Hồ sơ thiếu 

5. Hồ sơ cần bổ sung (Neu hồ sơ thiếu): 

6. Ngày trả Giấy chứng nhận mã số ĐVQHNS điện tử: 
7. Điện thoại hỗ trợ của cơ quan tài chính nơi cấp mã số ĐVQHNS: 
8. Tài khoản đăng nhập Dịch vụ công tra cứu kết quả đăng ký mã số: 

, ngày tháng năm 

Người nhận hồ sơ 

(Kỷ, ghi rõ họ tên) 
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cục TIN HỌC 
VẨ THỐNG KÊ 

TÀI CHÍNH 

QUY TRÌNH 
THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẤP MÃ 

SÒ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI 
NGÂN SÁCH TẠI cực THTKTC 

Mã hiệu: QT-THTK- 01 

Lần ban hành: 02 

Trang/Tổng số trang: 50/52 

PHỤ LỤC 2 
1. Mẩu MB.01: Mấu Phiếu trình giải quyết công việc 

CỤC TIN HỌC VÀ 
THỐNG KÊ TAI CHÍNH 

PHÒNG THỐNG KÊ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số /THTK- TK Hà Nội, ngày thảng năm 

Độ mật: Thường 

PHIẾU TRÌNH GIẢI QƯYÉT CÔNG VIỆC 

Kính gửi: Lãnh đạo Cục 

Vấn đề trình: cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách 
r r 

Tóm tăt nội dung trình và kiên nghị 

1. TÊN ĐƠN VỊ/TÊN Dự ÁN ĐTXDCB 3. HỐ Sơ BAO GỒM: 
Hợp lệ, đầy đủ Không hợp lệ 
Hợp lệ, không đây đù 

ị Thành phần hồ sơ gồm co: 
1 

3 

4 

2. THÔNG TIN CÁN Bộ ĐÉN Nộp HỎ sơ 
- Họ và tên: 
- Địa chỉ: 
- Email: 
- Số điện thoại: 

Ý kiến của Lãnh đạo Cục 

4. Đê xuât câp mã sô của cán bộ câp mã sô: 

Ngày tháng năm 
I 
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QUY TRÌNH Mã hiệu: QT-THTK- 01 
THƯC HIÊN CÔNG TÁC CẤP MÃ rr 

VÀ THÔNG KE "X nrixi nPnATTAXTTTcvAT Lân ban hành: 02 
TÀI CHÍNH SO ĐƠN VỊ CO QUAN HẸVƠI 

NGÂN SÁCH TẠI cục THTKTC Tmng/ Iônểsô tranẽ: 51/52 

Ý kiến của cán bộ cấp mã số Ý kiến của cán bộ cấp mã số Ý kiến của Lãnh đạo Phòng 

Ngày tháng năm Ngày tháng năm 
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QUY TRÌNH Mã hiêu: QT-ÌÌITK- 01 
THƯC HIÊN CÔNG TÁC CẤP MÃ Tx , , , , m V A 1 I I 0 N G K E  X V u i, Lân ban hành: 02 

TAI CIIÍNH SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI ' , 
NGÂN SÁCH TAI cuc THTKTC Trang/Tông sô trang: 52/52 

2. Mẩu MB.02: Mầu theo dõi cấp mã số đơn vị có quan hệ vói ngân sách 

Bộ TÀI CHÍNH CỘNG IIOÀ XẢ IIỘI CIIỦ NGIIĨA VIỆT NAM 
CỤC TIN IIỌC VÀ Dộc lập - Tự do - Ilạnh phúc 

TIIỐNG KÊ TAI CIIÍNH 

THEO DÕI CẤP MÃ SỐ CÁC ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH 

STT 
Ngày ^ 

nhận hồ 
SO" 

Hình 
thức 
nhân 

Tên đơn vị/ dự án 
ĐTXDCB 

Đơn vị quản lý 
cấp trên/ Chủ 

đầu tư 

Hiện trạng 
hồ sơ 

Kết quả xử 
lý hồ SO' 

Ngày trả Ghi chú 
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